
 

PH N D N NH P MÔN H CẦ Ẫ Ậ Ọ

CH NG 1ƯƠ
KHOA H C LÝ LU N V  NHÀ N C VÀ PHÁP LU TỌ Ậ Ề ƯỚ Ậ

 VÀ MÔN H C LÝ LU N V  NHÀ N C VÀ PHÁP LU TỌ Ậ Ề ƯỚ Ậ

I. LÝ LU N V  NHÀ N C VÀ PHÁP LU T LÀ M T KHOA H C XÃẬ Ề ƯỚ Ậ Ộ Ọ  
H I Ộ
1. Lý lu n v  nhà n c và pháp lu t là m t khoa h c xã h iậ ề ướ ậ ộ ọ ộ
Khoa h c xã h i nghiên c u nh ng m t khác nhau, các hi n t ng xã h i c aọ ộ ứ ữ ặ ệ ượ ộ ủ  

xã h i loài ng i mà trong đó con ng i là trung tâm. Khoa h c pháp lý - khoa h c vộ ườ ườ ọ ọ ề 
nhà n c và pháp lu t  - là m t b  ph n c a khoa h c xã h i. Khoa h c lý lu n v  nhàướ ậ ộ ộ ậ ủ ọ ộ ọ ậ ề  
n c và pháp lu t là m t ngành khoa h c xã h i b i nó nghiên c u hai hi n t ng xãướ ậ ộ ọ ộ ở ứ ệ ượ  
h i là nhà n c và pháp lu t.ộ ướ ậ

Nhà n c và pháp lu t là nh ng hi n t ng xã h i ph c t p và đa d ng đ cướ ậ ữ ệ ượ ộ ứ ạ ạ ượ  
nhi u ngành khoa h c xã h i nói chung và khoa h c pháp lý nói riêng nghiên c u ề ọ ộ ọ ứ ở 
nh ng khía c nh khác nhau. Ch ng h n, tri t h c Mác - Lênin nghiên c u nhà n c vàữ ạ ẳ ạ ế ọ ứ ướ  
pháp lu t cùng v i vi c nghiên c u các hi n t ng xã h i khác đ  rút ra nh ng quyậ ớ ệ ứ ệ ượ ộ ể ữ  
lu t v n đ ng và phát tri n chung c a xã h i; l ch s  nhà n c và pháp lu t l i nghiênậ ậ ộ ể ủ ộ ị ử ướ ậ ạ  
c u nhà n c và pháp lu t trong t ng giai đo n l ch s  c  th  đ  tìm ra nh ng đ c thùứ ướ ậ ừ ạ ị ử ụ ể ể ữ ặ  
trong s  phát tri n c a nhà n c và pháp lu t trong t ng hoàn c nh c  th ...ự ể ủ ướ ậ ừ ả ụ ể

Các khoa h c xã h i nghiên c u nh ng m t khác nhau c a xã h i loài ng i vàọ ộ ứ ữ ặ ủ ộ ườ  
toàn b  h  th ng xã h i, đó là đi u ki n s ng c a con ng i, nh ng quan h  xã h i,ộ ệ ố ộ ề ệ ố ủ ườ ữ ệ ộ  
nh ng ki u và hình th c nhà n c và pháp lu t, nh ng hi n t ng thu c th ng t ngữ ể ứ ướ ậ ữ ệ ượ ộ ượ ầ  
ki n trúc t  t ng nh  tri t h c, tôn giáo, ngh  thu t, văn hoá...ế ư ưở ư ế ọ ệ ậ

Khoa h c pháp lý là  m t b  ph n c a khoa h c xã h i.  Khoa h c pháp lýọ ộ ộ ậ ủ ọ ộ ọ  
nghiên c u các ph ng di n xã h i, các quan h  xã h i khi các ph ng di n xã h i vàứ ươ ệ ộ ệ ộ ươ ệ ộ  
quan h  đó đ c th  hi n d i nh ng hình th c pháp lý nh t đ nh. M c đích nghiênệ ượ ể ệ ướ ữ ứ ấ ị ụ  
c u c a khoa h c pháp lý không ch  mang tính nh n th c đ n thu n v  các hi nứ ủ ọ ỉ ậ ứ ơ ầ ề ệ  
t ng, các quá trình v  nhà n c và v  pháp lu t mà còn nh m gi i quy t nh ng v nượ ề ướ ề ậ ằ ả ế ữ ấ  
đ  c a th c ti n, c a quá trình t  ch c và ho t đ ng c a nhà n c, s  d ng công cề ủ ự ễ ủ ổ ứ ạ ộ ủ ướ ử ụ ụ 
pháp lu t trong vi c đi u ch nh các quan h  xã h i, trong vi c b o v  các quy n và l iậ ệ ề ỉ ệ ộ ệ ả ệ ề ợ  
ích c a con ng i, c ng c  và duy trì tr t t  xã h i.ủ ườ ủ ố ậ ự ộ

Trong s  các h ng nghiên c u c a khoa h c pháp lý, có m t h ng nghiênố ướ ứ ủ ọ ộ ướ  
c u có m c khái quát chung nh t, cao nh t, có tác đ ng đ n vi c tri n khai nghiên c uứ ứ ấ ấ ộ ế ệ ể ứ  
trên các h ng t ng đ i c  th  khác, đó là lý lu n chung v  nhà n c và pháp lu t.ướ ươ ố ụ ể ậ ề ướ ậ

Lý lu n v  nhà n c và pháp lu t là m t ngành khoa h c xã h i, cung c p choậ ề ướ ậ ộ ọ ộ ấ  
chúng ta nh ng ki n th c chung v  nhà n c và pháp lu t, v  vai trò xã h i và sữ ế ứ ề ướ ậ ề ộ ố 
ph n l ch s  c a nó. Lý lu n v  nhà n c và pháp lu t đ c hình thành trên c  s  cácậ ị ử ủ ậ ề ướ ậ ượ ơ ở  
h c thuy t khoa h c và s  phát tri n c a xã h i. Các h c thuy t khoa h c t o ra l pọ ế ọ ự ể ủ ộ ọ ế ọ ạ ậ  
tr ng xu t phát và quan đi m ti p c n cho lý lu n v  nhà n c và pháp lu t. Trên cườ ấ ể ế ậ ậ ề ướ ậ ơ 
s  khoa h c c a các h c thuy t v  s  phát tri n xã h i, lý lu n v  nhà n c và phápở ọ ủ ọ ế ề ự ể ộ ậ ề ướ  
lu t làm sáng t  các v n đ : nguyên nhân c a s  xu t hi n, phát tri n c a nhà n cậ ỏ ấ ề ủ ự ấ ệ ể ủ ướ  
và pháp lu t; v  trí, vai trò c a nhà n c và pháp lu t trong các hi n t ng xã h i; b nậ ị ủ ướ ậ ệ ượ ộ ả  
ch t, hình th c, ch c năng c a nhà n c và pháp lu t .ấ ứ ứ ủ ướ ậ



 

Lý lu n v  nhà n c và pháp lu t v i t  cách là m t ngành khoa h c đ c l pậ ề ướ ậ ớ ư ộ ọ ộ ậ  
trong h  th ng các ngành khoa h c xã h i, vì th  nó có nhi m v  chính là t p trungệ ố ọ ộ ế ệ ụ ậ  
nghiên c u các hi n t ng nhà n c và pháp lu t, bao g m: nh ng ph m trù, nguyênứ ệ ượ ướ ậ ồ ữ ạ  
lý, k t lu n chung v  hi n t ng nhà n c và pháp lu t nh m nh n th c, gi i thíchế ậ ề ệ ượ ướ ậ ằ ậ ứ ả  
nhà n c và pháp lu t nói chung, t o ti n đ  và c  s  đ  gi i quy t các v n đ  c aướ ậ ạ ề ề ơ ở ể ả ế ấ ề ủ  
khoa h c pháp lý c  th  và ho t đ ng th c ti n.ọ ụ ể ạ ộ ự ễ

Nh  v y, ư ậ lý lu n v  nhà n c và pháp lu t là m t ngành khoa h c xã h i baoậ ề ướ ậ ộ ọ ộ  
g m m t h  th ng các ki n th c lý lu n v  nhà n c và pháp lu t nói chung. Hồ ộ ệ ố ế ứ ậ ề ướ ậ ệ  
th ng các ki n th c đó bao g m các h c thuy t, ph m trù, nguyên t c, khái ni m,ố ế ứ ồ ọ ế ạ ắ ệ  
quan đi m khoa h c... đ c s p x p, phân b  theo m t trình t  lô gích nh t đ nh c uể ọ ượ ắ ế ố ộ ự ấ ị ấ  
thành khoa h c lý lu n chung v  nhà n c và pháp lu t.ọ ậ ề ướ ậ

2.V  trí c a khoa h c lý lu n trong h  th ng các khoa h c xã h i ị ủ ọ ậ ệ ố ọ ộ
V i t  cách là m t ngành khoa h c xã h i, lý lu n v  nhà n c và pháp lu tớ ư ộ ọ ộ ậ ề ướ ậ  

không t n t i m t cách bi t l p v i các ngành khoa h c xã h i khác mà nó có m iồ ạ ộ ệ ậ ớ ọ ộ ố  
quan h  m t thi t, qua l i, tác đ ng ch t ch  v i các ngành khoa h c xã h i khác. B iệ ậ ế ạ ộ ặ ẽ ớ ọ ộ ở  
th , trong nghiên c u nhà n c và pháp lu t, lý lu n v  nhà n c và pháp lu t ph iế ứ ướ ậ ậ ề ướ ậ ả  
d a và t ng th  nh ng ki n th c khoa h c, d a vào ph ng pháp khoa h c c a nhi uự ổ ể ữ ế ứ ọ ự ươ ọ ủ ề  
khoa h c xã h i khác, nh t là m i liên h  v i tri t h c, kinh t  chính tr  h c và chínhọ ộ ấ ố ệ ớ ế ọ ế ị ọ  
tr  h c.ị ọ

Tri t h c (ch  nghĩa duy v t bi n ch ng và ch  nghĩa duy v t l ch s ) v i tínhế ọ ủ ậ ệ ứ ủ ậ ị ử ớ  
cách là th  gi i quan c a khoa h c hi n đ i có vai trò đ c bi t to l n đ i v i lý lu nế ớ ủ ọ ệ ạ ặ ệ ớ ố ớ ậ  
v  nhà n c và pháp lu t. Trong m i liên h  v i tri t h c duy v t bi n ch ng, tri tề ướ ậ ố ệ ớ ế ọ ậ ệ ứ ế  
h c duy v t bi n ch ng đã trang b  cho lý lu n v  nhà n c và pháp lu t ph ng phápọ ậ ệ ứ ị ậ ề ướ ậ ươ  
lu n trong quá trình nghiên c u. Đ i v i tri t h c duy v t l ch s , lý lu n v  nhà n cậ ứ ố ớ ế ọ ậ ị ử ậ ề ướ  
và pháp lu t là s  ti p t c tr c ti p các nguyên lý tri t h c chung c a ch  nghĩa duyậ ự ế ụ ự ế ế ọ ủ ủ  
v t l ch s  v  b n ch t c a nhà n c và pháp lu t, s  tác đ ng qua l i c a nhà n cậ ị ử ề ả ấ ủ ướ ậ ự ộ ạ ủ ướ  
và pháp lu t v i c  s  kinh t  và s  bi n đ i c a chúng theo s  phát tri n c a đ iậ ớ ơ ở ế ự ế ổ ủ ự ể ủ ờ  
s ng xã h i. Tuy nhiên, ch  nghĩa duy v t l ch s  v i t  cách là m t b  ph n c a tri tố ộ ủ ậ ị ử ớ ư ộ ộ ậ ủ ế  
h c, là khoa h c v  các quy lu t chung nh t c a s  phát tri n c a t t c  các hi nọ ọ ề ậ ấ ủ ự ể ủ ấ ả ệ  
t ng xã h i, còn đ i t ng c a lý lu n v  nhà n c và pháp lu t ch  là nh ng quyượ ộ ố ượ ủ ậ ề ướ ậ ỉ ữ  
lu t c a m t b  ph n các hi n t ng xã h i y, đó là nhà n c và pháp lu t.ậ ủ ộ ộ ậ ệ ượ ộ ấ ướ ậ

Kinh t  h c chính tr  là khoa h c v  nh ng quy lu t quan h  s n xu t - c  sế ọ ị ọ ề ữ ậ ệ ả ấ ơ ở 
kinh t  c a xã h i. Nh ng khái ni m c a kinh t  chính tr  h c nh : l c l ng s nế ủ ộ ữ ệ ủ ế ị ọ ư ự ượ ả  
xu t, quan h  s n xu t, s  h u... có ý nghĩa to l n đ i v i lý lu n v  nhà n c vàấ ệ ả ấ ở ữ ớ ố ớ ậ ề ướ  
pháp lu t. B i l , lý lu n v  nhà n c và pháp lu t nghiên c u nhà n c và pháp lu tậ ở ẽ ậ ề ướ ậ ứ ướ ậ  
là nh ng hi n t ng thu c ki n trúc th ng t ng c a xã h i, kinh t  chính tr  h cữ ệ ượ ộ ế ượ ầ ủ ộ ế ị ọ  
nghiên c u nh ng y u t  thu c c  s  h  t ng, vì th  lý lu n chung v  nhà n c vàứ ữ ế ố ộ ơ ở ạ ầ ế ậ ề ướ  
pháp lu t s  d ng nh ng ki n th c c a khoa h c kinh t  chính tr  đ  làm rõ đ i t ngậ ử ụ ữ ế ứ ủ ọ ế ị ể ố ượ  
nghiên c u c a mình. ứ ủ

Chính tr  h c nghiên c u các quy lu t và tính quy lu t trong s  hình thành, phátị ọ ứ ậ ậ ự  
tri n c a chính tr , c a quy n l c chính tr , quy n l c nhà n c cùng nh ng c  ch ,ể ủ ị ủ ề ự ị ề ự ướ ữ ơ ế  
ph ng th c, cách th c s  d ng các quy lu t đó trong xã h i đ c t  ch c thành nhàươ ứ ứ ử ụ ậ ộ ượ ổ ứ  
n c. Khách th  nghiên c u c a chính tr  h c là t t c  nh ng gì mà khi gi i quy tướ ể ứ ủ ị ọ ấ ả ữ ả ế  
chúng liên quan đ n l i ích giai c p, l i ích qu c gia. Có th  hi u chính tr  là m i quanế ợ ấ ợ ố ể ể ị ố  
h  gi a các giai c p, các c ng đ ng, các qu c gia, các dân t c; là s  tham gia c a nhânệ ữ ấ ộ ồ ố ộ ự ủ  
dân vào gi i quy t các công vi c c a nhà n c và c a xã h i, là t ng h p nh ngả ế ệ ủ ướ ủ ộ ổ ợ ữ  



 

ph ng h ng, nh ng m c tiêu đ c quy đ nh b i l i ích c  b n c a giai c p, c aươ ướ ữ ụ ượ ị ở ợ ơ ả ủ ấ ủ  
đ ng phái; là th c ti n ho t đ ng chính tr  c a các giai c p, các đ ng phái, nhà n cả ự ễ ạ ộ ị ủ ấ ả ướ  
đ  th c hi n đ ng l i đã đ c l a ch n nh m đ t đ c m c tiêu đã đ  ra. Kháchể ự ệ ườ ố ượ ự ọ ằ ạ ượ ụ ề  
th  nghiên c u c a lý lu n v  nhà n c và pháp lu t ch  là nhà n c và pháp lu t v iể ứ ủ ậ ề ướ ậ ỉ ướ ậ ớ  
tính cách là m t b  ph n c a đ i s ng chính tr . Nghiên c u nhà n c và pháp lu t, lýộ ộ ậ ủ ờ ố ị ứ ướ ậ  
lu n v  nhà n c và pháp lu t c n s  d ng nh ng khái ni m c a chính tr  h c nh :ậ ề ướ ậ ầ ử ụ ữ ệ ủ ị ọ ư  
quy n l c chính tr , quy n l c nhà n c, quy n l c nhân dân, quan h  chính tr , quanề ự ị ề ự ướ ề ự ệ ị  
h  giai c p, đ ng phái.v.v...ệ ấ ả

Không ch  có m i quan h  ch t ch , m t thi t v i các ngành khoa h c xã h iỉ ố ệ ặ ẽ ậ ế ớ ọ ộ  
nói trên, lý lu n v  nhà n c và pháp lu t còn có m i quan h  m t thi t v i các ngànhậ ề ướ ậ ố ệ ậ ế ớ  
khoa h c pháp lý khác thu c h  th ng khoa h c pháp lý.ọ ộ ệ ố ọ

H  th ng khoa h c pháp lý là m t ch nh th  t o nên m t lĩnh v c chuyên bi tệ ố ọ ộ ỉ ể ạ ộ ự ệ  
c a nh n th c đó là lu t h c. H  th ng có th  chia ra làm 3 nhóm theo nh ng tính ch tủ ậ ứ ậ ọ ệ ố ể ữ ấ  
riêng:

Th  nh tứ ấ , các khoa h c lý lu n - l ch s  pháp lý g m: lý lu n v  nhà n c vàọ ậ ị ử ồ ậ ề ướ  
pháp lu t, l ch s  nhà n c và pháp lu t, l ch s  các h c thuy t chính tr  - pháp lý.ậ ị ử ướ ậ ị ử ọ ế ị

Th  haiứ , các khoa h c pháp lý chuyên ngành g m: lu t hi n pháp, lu t hànhọ ồ ậ ế ậ  
chính, lu t hình s , lu t dân s , lu t t  t ng hình s , lu t t  t ng dân s , lu t tàiậ ự ậ ự ậ ố ụ ự ậ ố ụ ự ậ  
chính, lu t kinh t ...ậ ế

Th  baứ , các khoa h c pháp lý ng d ng g m: đi u tra t i ph m, th ng kê tọ ứ ụ ồ ề ộ ạ ố ư 
pháp, tâm lý t  pháp, t i ph m h c v.v...ư ộ ạ ọ

Gi a lý lu n v  nhà n c và pháp lu t và các ngành khoa h c pháp lý khác cóữ ậ ề ướ ậ ọ  
m i quan h  bi n ch ng. Trong m i quan h  này, lý lu n v  nhà n c và pháp lu tố ệ ệ ứ ố ệ ậ ề ướ ậ  
đóng vai trò là khoa h c pháp lý c  s . Nh ng k t lu n c a c a nó t o nên c  s  đọ ơ ở ữ ế ậ ủ ủ ạ ơ ở ể 
các ngành khoa h c pháp lý khác nghiên c u đ i t ng c a mình, là ph ng pháp lu nọ ứ ố ượ ủ ươ ậ  
cho vi c nghiên c u c a các ngành khoa h c pháp lý. Nh ng k t lu n, nguyên lý c aệ ứ ủ ọ ữ ế ậ ủ  
lý lu n v  nhà n c và pháp lu t đ c ng d ng trong vi c nghiên c u các v n đậ ề ướ ậ ượ ứ ụ ệ ứ ấ ề 
riêng c a các ngành lu t.ủ ậ

M t khác, lý lu n v  nhà n c và pháp lu t l i d a trên nh ng t  li u c  thặ ậ ề ướ ậ ạ ự ữ ư ệ ụ ể 
c a các khoa h c pháp lý chuyên ngành, ng d ng đ  khái quát nâng lên thành nh ngủ ọ ứ ụ ể ữ  
nguyên lý, nh ng ph m trù lý lu n v  nhà n c và pháp lu t.ữ ạ ậ ề ướ ậ

Nh  v y, có th  nói r ng, ư ậ ể ằ các khoa h c pháp lý nghiên c u nh ng m t, nh ngọ ứ ữ ặ ữ  
thu c tính, nh ng b  ph n c  th  ho c l ch s  phát tri n c a nhà n c và pháp lu t.ộ ữ ộ ậ ụ ể ặ ị ử ể ủ ướ ậ  
Còn lý lu n v  nhà n c và pháp lu t nghiên c u nh ng thu c tính c  b n, chungậ ề ướ ậ ứ ữ ộ ơ ả  
nh t c a nhà n c và pháp lu t, b n ch t, vai trò xã h i, nh ng quy lu t đ c thù c aấ ủ ướ ậ ả ấ ộ ữ ậ ặ ủ  
s  xu t hi n, bi n đ i, nh ng hình th c t n t i và phát tri n c  b n c a chúng.ự ấ ệ ế ổ ữ ứ ồ ạ ể ơ ả ủ

Lý lu n v  nhà n c và pháp lu t có v  trí đ c bi t trong khoa h c pháp lý. B iậ ề ướ ậ ị ặ ệ ọ ở  
vì nó xác đ nh đ c tính c a đ i t ng nghiên c u và ph ng pháp nghiên c u c a cácị ặ ủ ố ượ ứ ươ ứ ủ  
môn khoa h c chính tr  - pháp lý khác. Các nguyên t c, ph m trù c  b n c a lý lu n vọ ị ắ ạ ơ ả ủ ậ ề 
nhà n c và pháp lu t là c  s  đ  các ngành khoa h c pháp lý khác xây d ng và làmướ ậ ơ ở ể ọ ự  
phong phú thêm tri th c khoa h c c a ngành. Do v y, lý lu n v  nhà n c và phápứ ọ ủ ậ ậ ề ướ  
lu t là khoa h c có vai trò là ph ng pháp lu n đ i v i các ngành khoa h c pháp lýậ ọ ươ ậ ố ớ ọ  
khác.  

II.  Đ I T NG NGHIÊN C U C A LÝ LU N V  NHÀ N C VÀỐ ƯỢ Ứ Ủ Ậ Ề ƯỚ  
PHÁP LU T Ậ



 

Là m t ngành khoa h c xã h i, lý lu n v  nhà n c và pháp lu t có đ i t ngộ ọ ộ ậ ề ướ ậ ố ượ  
nghiên c u riêng c a mình. Vi c nghiên c u làm sáng rõ đ i t ng nghiên c u c aứ ủ ệ ứ ố ượ ứ ủ  
khoa h c lý lu n v  nhà n c và pháp lu t có ý nghĩa quan tr ng v  nguyên t c, b i vìọ ậ ề ướ ậ ọ ề ắ ở  
đ i t ng nghiên c u không ch  nêu rõ nh ng n i dung c  b n c a khoa h c đó màố ượ ứ ỉ ữ ộ ơ ả ủ ọ  
còn xác đ nh c  khuynh h ng nghiên c u và nhi m v  c a nó, đ a ra c  s  cho sị ả ướ ứ ệ ụ ủ ư ơ ở ự 
phân đ nh s  khác bi t gi a khoa h c này v i khoa h c khác.ị ự ệ ữ ọ ớ ọ

Nhà n c và pháp lu t là nh ng b  ph n thu c ki n trúc th ng t ng, có m iướ ậ ữ ộ ậ ộ ế ượ ầ ố  
quan h  m t thi t v i nh ng hi n t ng, b  ph n khác trong th ng t ng ki n trúcệ ậ ế ớ ữ ệ ượ ộ ậ ượ ầ ế  
cũng nh  c  s  h  t ng, vì th  nó đ c nhi u ngành khoa h c khác nhau nghiên c u.ư ơ ở ạ ầ ế ượ ề ọ ứ  
Lý lu n v  nhà n c và pháp lu t v i t  cách là m t ngành khoa h c pháp lý nh tậ ề ướ ậ ớ ư ộ ọ ấ  
nghiên c u đ ng th i c  hai hi n t ng nhà n c và pháp lu t.ứ ồ ờ ả ệ ượ ướ ậ

Nhà n c và pháp lu t là hai hi n t ng xã h i có quan h  m t thi t, g n bóướ ậ ệ ượ ộ ệ ậ ế ắ  
l n nhau, t n t i không th  thi u nhau. Trong s  xu t hi n và phát tri n, gi a nhàẫ ồ ạ ể ế ự ấ ệ ể ữ  
n c và pháp lu t có m i quan h  h u c , chúng t o thành h t nhân chính tr  - pháp lýướ ậ ố ệ ữ ơ ạ ạ ị  
c a th ng t ng ki n trúc c a xã h i, nhà n c t n t i không th  thi u pháp lu t, b iủ ượ ầ ế ủ ộ ướ ồ ạ ể ế ậ ở  
vì theo nghĩa chung nh t, nhà n c là m t t  ch c có h  th ng c  c u nhân s  trênấ ướ ộ ổ ứ ệ ố ơ ấ ự  
m t tr t t  pháp lý đ c hình thành t  nh ng quy đ nh c a pháp lu t. Và ng c l i,ộ ậ ự ượ ừ ữ ị ủ ậ ượ ạ  
pháp lu t là s n ph m c a quy n l c nhà n c, th  hi n ý chí h p quy lu t và đi uậ ả ẩ ủ ề ự ướ ể ệ ợ ậ ề  
ki n khách quan mà nhà n c nh n th c đ c, nh ng chính nhà n c l i ph  thu cệ ướ ậ ứ ượ ư ướ ạ ụ ộ  
vào pháp lu t xu t phát t  nguyên t c xã h i h p pháp.ậ ấ ừ ắ ộ ợ

Lý lu n v  nhà n c và pháp lu t nghiên c u nhà n c và pháp lu t m t cáchậ ề ướ ậ ứ ướ ậ ộ  
toàn di n. Đ i t ng nghiên c u c a nó là nh ng v n đ  chung, khái quát và c  b nệ ố ượ ứ ủ ữ ấ ề ơ ả  
nh t, nh :ấ ư

- Các khái ni m, ph m trù v  ngu n g c, b n ch t, ch c năng, hình th c, vaiệ ạ ề ồ ố ả ấ ứ ứ  
trò, giá tr  xã h i c a nhà n c và pháp lu t.ị ộ ủ ướ ậ

- H  th ng các tri th c chung v  nhà n c và pháp lu t trong l ch s : nhà n cệ ố ứ ề ướ ậ ị ử ướ  
và pháp lu t chi m h u nô l , nhà n c và pháp lu t phong ki n, nhà n c và phápậ ế ữ ệ ướ ậ ế ướ  
lu t t  s n.ậ ư ả

- H  th ng các tri th c chung c a ki u nhà n c và pháp lu t xã h i ch  nghĩa.ệ ố ứ ủ ể ướ ậ ộ ủ  
T  th c ti n nhà n c và pháp lu t c a các nhà n c xã h i ch  nghĩa, đ c bi t làừ ự ễ ướ ậ ủ ướ ộ ủ ặ ệ  
th c ti n c a nhà n c và pháp lu t xã h i ch  nghĩa Vi t Nam đ  hình thành nh ngự ễ ủ ướ ậ ộ ủ ệ ể ữ  
khái ni m, nh ng ph m trù th  hi n các m t khác nhau c a nhà n c và pháp lu t xãệ ữ ạ ể ệ ặ ủ ướ ậ  
h i ch  nghĩa.ộ ủ

H  th ng các tri th c nói trên là các tri th c chung, gi  vai trò ch  đ o, làm n nệ ố ứ ứ ữ ủ ạ ề  
t ng cho vi c nghiên c u các khoa h c pháp lý chuyên ngành và khoa h c pháp lý ngả ệ ứ ọ ọ ứ  
d ng. Nó cũng là h  th ng tri th c lý lu n c n thi t cho ho t đ ng qu n lý nhà n c.ụ ệ ố ứ ậ ầ ế ạ ộ ả ướ

Tóm l i, đ i t ng nghiên c u c a khoa h c lý lu n v  nhà n c và pháp lu tạ ố ượ ứ ủ ọ ậ ề ướ ậ  
là nh ng quy lu t đ c thù c a s  ra đ i, hình thành, phát tri n, nh ng đ c tính chungữ ậ ặ ủ ự ờ ể ữ ặ  
và nh ng bi u hi n quan tr ng nh t c a nhà n c và pháp lu t.ữ ể ệ ọ ấ ủ ướ ậ

III.  PH NG PHÁP LU N VÀ PH NG PHÁP NGHIÊN C U C AƯƠ Ậ ƯƠ Ứ Ủ  
KHOA H C LÝ LU N V  NHÀ N C VÀ PHÁP LU T Ọ Ậ Ề ƯỚ Ậ

Đ  có quan ni m đ y đ  v  ph ng pháp lu n c a khoa h c lý lu n v  nhàể ệ ầ ủ ề ươ ậ ủ ọ ậ ề  
n c  và pháp lu t,  tr c h t  c n làm rõ khái ni m ph ng pháp.Theo đ nh nghĩaướ ậ ướ ế ầ ệ ươ ị  
đ c đ a ra trong T  đi n ti ng Vi t c a Vi n ngôn ng  h c- Vi n Khoa h c xã h iượ ư ừ ể ế ệ ủ ệ ữ ọ ệ ọ ộ  
Vi t Nam thì ệ :”ph ng pháp là cách th c nh n th c, nghiên c u hi n t ng c a tươ ứ ậ ứ ứ ệ ượ ủ ự  



 

nhiên, đ i s ng xã h iờ ố ộ ”, qua đó, d i d ng chung nh t ph ng pháp đ c hi u làướ ạ ấ ươ ượ ể  
ph ng th c giúp tìm hi u s  v t, hi n t ng và quá trình.ươ ứ ể ự ậ ệ ượ

Ph ng pháp lu n c a lý lu n v  nhà n c và pháp lu t là ph ng th c (l pươ ậ ủ ậ ề ướ ậ ươ ứ ậ  
tr ng xu t phát và quan đi m ti p c n) nghiên c u các hi n t ng nhà n c và phápườ ấ ể ế ậ ứ ệ ượ ướ  
lu t .ậ

Ch  nghĩa duy v t bi n ch ng và ch  nghĩa duy v t l ch s  cung c p cho lýủ ậ ệ ứ ủ ậ ị ử ấ  
lu n v  nhà n c và pháp lu t ph ng pháp lu n. Nói m t cách chính xác, các quyậ ề ướ ậ ươ ậ ộ  
lu t, nguyên t c, ph m trù, khái ni m c a tri t h c duy v t bi n ch ng và tri t h cậ ắ ạ ệ ủ ế ọ ậ ệ ứ ế ọ  
duy v t l ch s  đã cung c p kh  năng nh n th c đ c m t cách chung nh t, khái quátậ ị ử ấ ả ậ ứ ượ ộ ấ  
nh t và đ y đ  nh t hiên t ng nhà n c và pháp lu t, vì th  nó tr  thành ph ngấ ầ ủ ấ ượ ướ ậ ế ở ươ  
pháp lu n c a lý lu n chung v  nhà n c và pháp lu t.ậ ủ ậ ề ướ ậ

Ph ng pháp lu n Mác - Lênin đòi h i khi nghiên c u nhà n c và pháp lu tươ ậ ỏ ứ ướ ậ  
ph i xu t phát t  hai quan đi m sau:ả ấ ừ ể

- Quan đi m duy v tể ậ : nhà n c và pháp lu t ph i đ c nghiên c u trong m iướ ậ ả ượ ứ ố  
liên h  v i đ i s ng v t ch t c a xã h i, coi đó là ngu n g c sâu xa c a s  xu t hi n,ệ ớ ờ ố ậ ấ ủ ộ ồ ố ủ ự ấ ệ  
t n t i và phát tri n c a nhà n c và pháp lu t.ồ ạ ể ủ ướ ậ

- Quan đi m bi n ch ngể ệ ứ : nghiên c u nhà n c và pháp lu t ph i đ t trong sứ ướ ậ ả ặ ự 
v n đ ng, phát tri n, bi n đ i, trong nh ng m i liên h  bi n ch ng và nh ng mâuậ ộ ể ế ổ ữ ố ệ ệ ứ ữ  
thu n v n có c a nó.ẫ ố ủ

Nh ng yêu c u c  b n c a ph ng pháp lu n Mác - xít đòi h i:ữ ầ ơ ả ủ ươ ậ ỏ
-Th  nh t,ứ ấ  nghiên c u nhà n c và pháp lu t ph i  trong s  phát tri n l ch sứ ướ ậ ả ở ự ể ị ử 

c  th . Nhà n c là t  ch c quy n l c chính tr  c a m t qu c gia trong m t giai đo nụ ể ướ ổ ứ ề ự ị ủ ộ ố ộ ạ  
l ch s  c  th . Pháp lu t là h  th ng quy t c x  s  có tính b t bu c chung do nhàị ử ụ ể ậ ệ ố ắ ử ự ắ ộ  
n c ban hành ho c th a nh n trong t ng giai đo n l ch s  c  th . Vì th , vi c nghiênướ ặ ừ ậ ừ ạ ị ử ụ ể ế ệ  
c u chúng ph i g n v i các đi u ki n l ch s  c  th , t c là ph i cân nh c t t cứ ả ắ ớ ề ệ ị ử ụ ể ứ ả ắ ấ ả 
nh ng đ c đi m và đi u ki n đ c thù c a s  t n t i, phát tri n c a th c ti n l ch sữ ặ ể ề ệ ặ ủ ự ồ ạ ể ủ ự ễ ị ử 
c  th  trong giai đo n phát tri n c a nhà n c, c a các quan h  xã h i, ch ng giáoụ ể ạ ể ủ ướ ủ ệ ộ ố  
đi u, r p khuôn, máy móc.ề ậ

-Th  hai,ứ  nghiên c u nhà n c và pháp lu t ph i trong m i liên h  bi n ch ngứ ướ ậ ả ố ệ ệ ứ  
v i các y u t  quy đ nh chúng. Nhà n c và pháp lu t là nh ng y u t  thu c ki n trúcớ ế ố ị ướ ậ ữ ế ố ộ ế  
th ng t ng c a xã h i, b i th  nó ph i đ c xem xét trong m i quan h  v i c  sượ ầ ủ ộ ở ế ả ượ ố ệ ớ ơ ở 
kinh t  - y u t  quy đ nh nó. Trong đi u ki n n n kinh t  th  tr ng nh  hi n nay,ế ế ố ị ề ệ ề ế ị ườ ư ệ  
càng c n ph i chú ý t i m i quan h  không tách r i gi a nhà n c và pháp lu t v iầ ả ớ ố ệ ờ ữ ướ ậ ớ  
các quan h  kinh t , quan h  s  h u. M t khác, v n đ  quan h  gi a các giai c p, cácệ ế ệ ở ữ ặ ấ ề ệ ữ ấ  
giai t ng và các nhóm xã h i cũng là nh ng nhân t  tác đ ng m nh m  t i nhà n c vàầ ộ ữ ố ộ ạ ẽ ớ ướ  
pháp lu t. Bên c nh đó, các y u t  truy n th ng dân t c, tình hình qu c t , hoàn c nhậ ạ ế ố ề ố ộ ố ế ả  
t  nhiên cũng có nh ng tác đ ng nh t đ nh t i s  t n t i và phát tri n c a nhà n c vàự ữ ộ ấ ị ớ ự ồ ạ ể ủ ướ  
pháp lu t. Do đó, khi nghiên c u nhà n c và pháp lu t chúng ta c n chú ý t i t t cậ ứ ướ ậ ầ ớ ấ ả 
các y u t  đó.ế ố

Th  ba,ứ  nghiên c u nhà n c và pháp lu t ph i trong tr ng thái “đ ng”, t c làứ ướ ậ ả ạ ộ ứ  
ph i đ t nhà n c và pháp lu t trong tr ng thái v n đ ng và phát tri n c a môi tr ngả ặ ướ ậ ạ ậ ộ ể ủ ườ  
xã h i mà nó t n t i. Th c t  đ i s ng xã h i và th c t  đ i s ng pháp lý đóng vai tròộ ồ ạ ự ế ờ ố ộ ự ế ờ ố  
quan tr ng trong vi c nghiên c u nhà n c và pháp lu t. Ph i t  th c ti n th c hi nọ ệ ứ ướ ậ ả ừ ự ễ ự ệ  
quy n l c nhà n c, ho t đ ng sáng t o pháp lu t, b o v  và áp d ng pháp lu t c aề ự ướ ạ ộ ạ ậ ả ệ ụ ậ ủ  
c  quan nhà n c đ  hình thành, b  sung và phát tri n h  th ng các khái ni m, ph mơ ướ ể ổ ể ệ ố ệ ạ  



 

trù lý lu n chung, ch  đ o ho t đ ng th c ti n. Tính đúng đ n c a các lý thuy t khoaậ ỉ ạ ạ ộ ự ễ ắ ủ ế  
h c v  nhà n c và pháp lu t ph i đ c ki m nghi m trong đ i s ng th c t .ọ ề ướ ậ ả ượ ể ệ ờ ố ự ế

Trên c  s  ph ng pháp lu n đã nêu  trên, khoa h c lý lu n chung v  nhàơ ở ươ ậ ở ọ ậ ề  
n c và pháp lu t s  d ng h  th ng các ph ng pháp nghiên c u g m: tr u t ngướ ậ ử ụ ệ ố ươ ứ ồ ừ ượ  
khoa h c, phân tích và t ng h p, quy n p và di n d ch, xã h i h c c  th , phân tíchọ ổ ợ ạ ễ ị ộ ọ ụ ể  
quy ph m, so sánh pháp lu t .v.v...ạ ậ

- Ph ng pháp tr u t ng khoa h cươ ừ ượ ọ  có vai trò r t quan tr ng trong nghiên c uấ ọ ứ  
nhà n c và pháp lu t. Tr u t ng khoa h c là ph ng pháp t  duy trên c  s  tách cáiướ ậ ừ ượ ọ ươ ư ơ ở  
chung kh i các riêng, t m th i g t b  cái riêng, gi  l y cái chung. B ng cách tr uỏ ạ ờ ạ ỏ ữ ấ ằ ừ  
t ng hoá, g t b  nh ng cái ng u nhiên, thoáng qua, không n đ nh đ  đi vào cáiượ ạ ỏ ữ ẫ ổ ị ể  
chung, cái t t y u, n đ nh, b n ch t, t c là quy lu t c a khách th . Lý lu n chung vấ ế ổ ị ả ấ ứ ậ ủ ể ậ ề 
nhà n c và pháp lu t là m t khoa h c lý lu n, nên đ  t o nên m t h  th ng ki nướ ậ ộ ọ ậ ể ạ ộ ệ ố ế  
th c có tính khái quát, t t y u ph i s  d ng ph ng pháp tr u t ng khoa h c.ứ ấ ế ả ử ụ ươ ừ ượ ọ

- Ph ng pháp phân tích và t ng h pươ ổ ợ  đ c s  d ng r ng rãi trong nghiên c uượ ử ụ ộ ứ  
nhà n c và pháp lu t. Phân tích là ph ng pháp phân chia cái toàn th  hay hi n t ngướ ậ ươ ể ệ ượ  
ph c t p ra thành nh ng b  ph n ho c nh ng m t, nh ng y u t  c u thành đ n gi nứ ạ ữ ộ ậ ặ ữ ặ ữ ế ố ấ ơ ả  
h n. Nh  ph ng pháp phân tích mà nh n th c m t cách sâu s c t ng góc c nh c aơ ờ ươ ậ ứ ộ ắ ừ ạ ủ  
hi n t ng nhà n c và pháp lu t. T ng h p là ph ng pháp liên k t, th ng nh t l iệ ượ ướ ậ ổ ợ ươ ế ố ấ ạ  
các b  ph n, các y u t , các m t đã đ c phân tích, v ch ra m i liên h  c a chúngộ ậ ế ố ặ ượ ạ ố ệ ủ  
nh m nh n th c s  v t hi n t ng trong tính t ng th .ằ ậ ứ ự ậ ệ ượ ổ ể

- Ph ng pháp quy n pươ ạ  là đi t  nh n th c nh ng s  v t riêng l , t  nh ng kinhừ ậ ứ ữ ự ậ ẻ ừ ữ  
nghi m đ n nh ng nguyên lý chung, t c là ph ng pháp đi t  cái riêng đ n cái chung;ệ ế ữ ứ ươ ừ ế  
di n d ch là ph ng pháp đi t  nh ng tri th c chung đ n tri th c v  cái riêng.ễ ị ươ ừ ữ ứ ế ứ ề

- Ph ng pháp phân tích thu n tuý quy ph mươ ầ ạ : nghiên c u các hi n t ng phápứ ệ ượ  
lý, phân lo i, x  lý làm sáng t  c u trúc pháp lý c a chúng, làm rõ m i quan h   lô gíchạ ử ỏ ấ ủ ố ệ  
c a các quy ph m pháp lu t, qua đó kh c ph c các mâu thu n.ủ ạ ậ ắ ụ ẫ

-  Ph ng pháp so sánh pháp lu tươ ậ : trên c  s  c a ph ng pháp này, các hi nơ ở ủ ươ ệ  
t ng pháp lý, s  ki n pháp lý đ c nghiên c u trong m i quan h  so sánh v i nhau.ượ ự ệ ượ ứ ố ệ ớ  
Vi c so sánh có th  đ c ti n hành  các m c đ  khác nhau, t  vi c so sánh h  th ngệ ể ượ ế ở ứ ộ ừ ệ ệ ố  
pháp lu t v i h  th ng pháp lu t, ngành lu t v i ngành lu t... trên c  s  đó rút raậ ớ ệ ố ậ ậ ớ ậ ơ ở  
nh ng nét gi ng nhau, khác nhau, đ c thù c a các hi n t ng đ c nghiên c u.ữ ố ặ ủ ệ ượ ượ ứ

Tóm l i, khi nghiên c u nhà n c và pháp lu t, lý lu n v  nhà n c và phápạ ứ ướ ậ ậ ề ướ  
lu t ph i d a trên c  s  c a ph ng pháp lu n Mác - Lênin và c n s  d ng t ng thậ ả ự ơ ở ủ ươ ậ ầ ử ụ ổ ể 
các ph ng pháp nghiên c u.ươ ứ

IV. MÔN H C LÝ LU N V  NHÀ N C VÀ PHÁP LU T Ọ Ậ Ề ƯỚ Ậ
Tr c h t c n phân bi t lý lu n v  nhà n c và pháp lu t v i t  cách là m tướ ế ầ ệ ậ ề ướ ậ ớ ư ộ  

ngành khoa h c và lý lu n v  nhà n c và pháp lu t v i t  cách là m t môn h c. Kháiọ ậ ề ướ ậ ớ ư ộ ọ  
ni m “môn h c” h p h n khái ni m “khoa h c”. Môn h c lý lu n v  nhà n c vàệ ọ ẹ ơ ệ ọ ọ ậ ề ướ  
pháp lu t không bao g m t t c  ki n th c lý lu n v  nhà n c và pháp lu t, mà chậ ồ ấ ả ế ứ ậ ề ướ ậ ỉ 
bao g m h  th ng ki n th c c a lý lu n v  nhà n c và pháp lu t này đ c s p x pồ ệ ố ế ứ ủ ậ ề ướ ậ ượ ắ ế  
theo m t ch ng trình c  th  phù h p v i m t đ i t ng h c viên, cán b  nghiên c uộ ươ ụ ể ợ ớ ộ ố ượ ọ ộ ứ  
và th c ti n nh t đ nh.ự ễ ấ ị

Lý lu n v  nhà n c và pháp lu t là m t môn h c pháp lý c  s . Môn h c nàyậ ề ướ ậ ộ ọ ơ ở ọ  
bao g m h  th ng tri th c chung, sâu s c và toàn di n v  nhà n c và pháp lu t, là cồ ệ ố ứ ắ ệ ề ướ ậ ơ 
s  lý lu n đ  hình thành quan đi m h  th ng khi ti p c n nghiên c u các môn h cở ậ ể ể ệ ố ế ậ ứ ọ  



 

pháp lý c  th  khác. Do v y, c n ph i n m ch c nh ng ki n th c c a lý lu n tr cụ ể ậ ầ ả ắ ắ ữ ế ứ ủ ậ ướ  
khi nghiên c u các v n đ  khác c a khoa h c pháp lý. Môn h c lý lu n v  nhà n cứ ấ ề ủ ọ ọ ậ ề ướ  
và pháp lu t đóng vai trò quan tr ng là khâu khai thông, đ nh h ng cho vi c nh n th cậ ọ ị ướ ệ ậ ứ  
các môn h c pháp lý chuyên ngành.ọ

CÂU H I ÔN T PỎ Ậ

1. T i sao Khoa h c lý lu n chung v  nhà n c và pháp lu t l i là m t ngànhạ ọ ậ ề ướ ậ ạ ộ  
khoa h c xã h i?ọ ộ

2. Phân tích đ i t ng nghiên c u c a khoa h c lý lu n chung v  nhà n c vàố ượ ứ ủ ọ ậ ề ướ  
pháp lu t?ậ

3. Phân tích ph ng pháp lu n và ph ng pháp so sánh c a khoa h c lý lu nươ ậ ươ ủ ọ ậ  
chung v  nhà n c và pháp lu t?ề ướ ậ

4. Phân tích v  trí c a khoa h c lý lu n chung v  nhà n c và pháp lu t trongị ủ ọ ậ ề ướ ậ  
h  th ng các khoa h c pháp lý?ệ ố ọ

5. Phân bi t khoa h c lý lu n chung v  nhà n c và pháp lu t và môn h c lýệ ọ ậ ề ướ ậ ọ  
lu n chung v  nhà n c và pháp lu t.ậ ề ướ ậ

  



 

  PH N 1Ầ
LÝ LU N  V  NHÀ N CẬ Ề ƯỚ

CH NG IIƯƠ
NGU N G C VÀ B N CH T C A NHÀ N C Ồ Ố Ả Ấ Ủ ƯỚ

I.  M T S  QUAN ĐI M PHI  MÁC XÍT V  NGU N G C VÀ B NỘ Ố Ể Ề Ồ Ố Ả  
CH T NHÀ N C Ấ ƯỚ

Nhà n c là m t hi n t ng xã h i ph c t p, liên quan ch t ch  t i l i ích c aướ ộ ệ ượ ộ ứ ạ ặ ẽ ớ ợ ủ  
giai c p, t ng l p và dân t c. Đ  nh n th c đúng đ n hi n t ng nhà n c c n ph iấ ầ ợ ộ ể ậ ứ ắ ệ ượ ướ ầ ả  
làm sáng t  hàng lo t v n đ  liên quan nh : ngu n g c xu t hi n nhà n c, b n ch tỏ ạ ấ ề ư ồ ố ấ ệ ướ ả ấ  
c a nhà n c .v.v...ủ ướ

Trong l ch s  chính tr  - pháp lý, ngay t  th i kỳ c  đ i, trung đ i và c n đ i đãị ử ị ừ ờ ổ ạ ạ ậ ạ  
có nhi u nhà t  t ng đ  c p t i v n đ  ngu n g c c a nhà n c. Xu t phát t  cácề ư ưở ề ậ ớ ấ ề ồ ố ủ ướ ấ ừ  
góc đ  khác nhau, các nhà t  t ng trong l ch s  đã có nh ng lý gi i khác nhau v  v nộ ư ưở ị ử ữ ả ề ấ  
đ  ngu n g c c a nhà n c.ề ồ ố ủ ướ

Nh ng nhà t  t ng theo thuy t th n h cữ ư ưở ế ầ ọ  (đ i di n th i trung c  Ph. Ácvin, th iạ ệ ờ ổ ờ  
kỳ t  s n có: Masiten, Koct...) cho r ng: Th ng đ  là ng i s p đ t m i tr t t  trongư ả ằ ượ ế ườ ắ ặ ọ ậ ự  
xã h i, nhà n c là do th ng đ  sáng t o ra đ  b o v  tr t t  chung xã h i. Nhàộ ướ ượ ế ạ ể ả ệ ậ ự ộ  
n c là do đ ng t i cao sinh ra, là s  th  hi n ý chí c a chúa tr i. Do v y, quy n l cướ ấ ố ự ể ệ ủ ờ ậ ề ự  
c a nhà n c là hi n thân quy n l c c a chúa, vì th  nó vĩnh c u.ủ ướ ệ ề ự ủ ế ử

Nh ng  ng i  theo  thuy t  gia  tr ngữ ườ ế ưở  (Arixtôt,  philmer,  Mikhail p,ố  
Merđoóc.v.v...) cho r ng nhà n c ra đ i là k t qu  c a s  phát tri n gia đình, là hìnhằ ướ ờ ế ả ủ ự ể  
th c t  ch c t  nhiên c a cu c s ng con ng i, vì v y, cũng nh  gia đình, nhà n cứ ổ ứ ự ủ ộ ố ườ ậ ư ướ  
t n t i trong m i xã h i, quy n l c nhà n c, v  th c ch t cũng gi ng nh  quy n l cồ ạ ọ ộ ề ự ướ ề ự ấ ố ư ề ự  
c a ng i đ ng đ u trong gia đình, nó ch  là s  ti p t c c a quy n l c c a ng i giaủ ườ ứ ầ ỉ ự ế ụ ủ ề ự ủ ườ  
tr ng trong gia đình.ưở

Vào th  k  XVI, XVII, XVIII, cùng v i trào l u cách m ng t  s n, trong l ch sế ỷ ớ ư ạ ư ả ị ử 
t  t ng chính tr  -- pháp lý đã xu t hi n nhi u quan đi m m i v  nhà n c nói chungư ưở ị ấ ệ ề ể ớ ề ướ  
và v  ngu n g c c a nó. ề ồ ố ủ Thuy t kh  c xã h iế ế ướ ộ  đ c hình thành trong đi u ki n nhượ ề ệ ư 
v y. Thuy t kh  c xã h i (đ i di n tiêu bi u có: Grooxi, Xpirôza, g p, Lôre, Rútậ ế ế ướ ộ ạ ệ ể ố  
xô .v.v...) cho r ng nhà n c ra đ i là k t qu  c a m t b n h p đ ng (kh  c) đ cằ ướ ờ ế ả ủ ộ ả ợ ồ ế ướ ượ  
ký k t gi a các thành viên s ng trong tr ng thái t  nhiên không có nhà n c. V  b nế ữ ố ạ ự ướ ề ả  
ch t, nhà n c ph n ánh l i ích c a các thành viên s ng trong xã h i, l i ích c a m iấ ướ ả ợ ủ ố ộ ợ ủ ỗ  
thành viên đ u đ c nhà n c ghi nh n và b o v .ề ượ ướ ậ ả ệ

V i s  ra đ i c a thuy t kh  c xã h i đánh d u m t b c ti n trong nh nớ ự ờ ủ ế ế ướ ộ ấ ộ ướ ế ậ  
th c c a con ng i v  ngu n g c nhà n c, đó là m t cú đánh m nh vào thành trì xãứ ủ ườ ề ồ ố ướ ộ ạ  
h i phong ki n, ch ng l i s  chuyên quy n, đ c đoán c a ch  đ  phong ki n. Theoộ ế ố ạ ự ề ộ ủ ế ộ ế  
h c thuy t, ch  quy n trong nhà n c thu c v  nhân dân, và trong tr ng h p nhàọ ế ủ ề ướ ộ ề ườ ợ  
n c không làm tròn vai trò c a mình, các quy n t  nhiên b  vi ph m thì kh  c s  bướ ủ ề ự ị ạ ế ướ ẽ ị 
m t hi u l c, nhân dân có quy n l t đ  nhà n c và ký k t kh  c m i. V  m t l chấ ệ ự ề ậ ổ ướ ế ế ướ ớ ề ặ ị  
s , thuy t kh  c xã h i v  ngu n g c nhà n c có tính cách m ng và giá tr  l ch sử ế ế ướ ộ ề ồ ố ướ ạ ị ị ử 
to l n, nó ch a đ ng nh ng y u t  ti n b  xã h i, coi nhà n c và quy n l c nhàớ ứ ự ữ ế ố ế ộ ộ ướ ề ự  
n c là s n ph m c a s  v n đ ng xã h i loài ng i. Tuy nhiên, thuy t kh  c xãướ ả ẩ ủ ự ậ ộ ộ ườ ế ế ướ  
h i v n có nh ng h n ch  nh t đ nh, v  căn b n các nhà t  t ng v n đ ng trên l pộ ẫ ữ ạ ế ấ ị ề ả ư ưở ẫ ứ ậ  
tr ng quan đi m c a ch  nghĩa duy tâm đ  gi i thích s  xu t hi n c a nhà n c,ườ ể ủ ủ ể ả ự ấ ệ ủ ướ  



 

b n ch t c a nhà n c  và s  thay th  nhà n c. Nó ch a lý gi i đ c ngu n g c v tả ấ ủ ướ ự ế ướ ư ả ượ ồ ố ậ  
ch t và b n ch t giai c p c a nhà n c.ấ ả ấ ấ ủ ướ

Ngày nay, tr c nh ng căn c  khoa h c và s  th t l ch s , ngày càng có nhi uướ ữ ứ ọ ự ậ ị ử ề  
nhà t  t ng t  s n th a nh n nhà n c là s n ph m c a đ u trang giai c p, là tư ưở ư ả ừ ậ ướ ả ẩ ủ ấ ấ ổ 
ch c quy n l c c a xã h i có giai c p, nh ng m t khác h  v n không ch u th a nh nứ ề ự ủ ộ ấ ư ặ ọ ẫ ị ừ ậ  
b n ch t giai c p c a nhà n c mà coi nhà n c v n là công c  đ ng ngoài b n ch tả ấ ấ ủ ướ ướ ẫ ụ ứ ả ấ  
giai c p, không mang tính giai c p, là c  quan tr ng tài đ  đi u hoà mâu thu n giaiấ ấ ơ ọ ể ề ẫ  
c p. Vì th , trong l ch s  t  t ng chính tr  - pháp lý hi n m t s  h c thuy t khác c aấ ế ị ử ư ưở ị ệ ộ ố ọ ế ủ  
các nhà t  t ng t  s n v  ngu n g c nhà n c nh  : thuy t b o l c, thuy t tâm lý xãư ưở ư ả ề ồ ố ướ ư ế ạ ự ế  
h i. ộ Thuy t b o l c cho r ngế ạ ự ằ : nhà n c xu t hi n tr c ti p t  vi c s  d ng b o l cướ ấ ệ ự ế ừ ệ ử ụ ạ ự  
c a th  t  này v i th  t c khác, th  t c chi n th ng đã l p ra b  máy đ c bi t (nhàủ ị ộ ớ ị ộ ị ộ ế ắ ậ ộ ặ ệ  
n c) đ  nô d ch th  t c chi n b i (đ i di n cho nh ng nhà t  t ng theo h c thuy tướ ể ị ị ộ ế ạ ạ ệ ữ ư ưở ọ ế  
này là Gumplôvích, E. Đuyrinh, Kauxky).  Thuy t tâm lý l i cho r ngế ạ ằ : nhà n c xu tướ ấ  
hi n do nhu c u v  tâm lý c a con ng i nguyên thu  luôn mu n ph  thu c vào cácệ ầ ề ủ ườ ỷ ố ụ ộ  
th  lĩnh, giáo s ... Vì v y, nhà n c là t  ch c c a nh ng siêu nhân có s  m ng lãnhủ ỹ ậ ướ ổ ứ ủ ữ ự ạ  
đ o xã h i (đ i di n cho nh ng nhà t  t ng theo h c thuy t này là L.Pet razitki,ạ ộ ạ ệ ữ ư ưở ọ ế ơ  
Ph ređ ...).ơ ơ

Nhìn chung, t t c  các quan đi m trên ho c do h n ch  v  m t l ch s , ho c doấ ả ể ặ ạ ế ề ặ ị ử ặ  
nh n th c còn th p kém, ho c do b  chi ph i b i l i ích c a giai c p đã gi i thích saiậ ứ ấ ặ ị ố ở ợ ủ ấ ả  
l ch nguyên nhân d n đ n s  xu t hi n c a nhà n c. Các h c thuy t đ u g p nhau ệ ẫ ế ự ấ ệ ủ ướ ọ ế ề ặ ở 
đi m chung là xem xét nhà n c trong s  cô l p v i nh ng đi u ki n chi ph i nó, đ cể ướ ự ậ ớ ữ ề ệ ố ặ  
bi t là không g n nó v i đi u ki n v t ch t đã s n sinh ra nó. Chính vì v y, h  đ uệ ắ ớ ề ệ ậ ấ ả ậ ọ ề  
cho r ng nhà n c là vĩnh h ng, là c a t t c  m i ng i, không mang b n ch t giaiằ ướ ằ ủ ấ ả ọ ườ ả ấ  
c p, là công c  đ  duy trì tr t t  xã h i trong tình tr ng n đ nh, pháp tri n và ph nấ ụ ể ậ ự ộ ạ ổ ị ể ồ  
vinh.

II. NGU N G C NHÀ N C Ồ Ố ƯỚ
Các nhà kinh đi n c a Ch  nghĩa Mác - Lênin đã k  th a có ch n l c nh ng h tể ủ ủ ế ừ ọ ọ ữ ạ  

nhân h p lý c a các nhà t  t ng tr c đó, l n đ u tiên đã gi i thích đúng đ n ngu nợ ủ ư ưở ướ ầ ầ ả ắ ồ  
g c xu t hi n nhà n c. D a trên quan đi m duy v t bi n ch ng và duy v t l ch s  đãố ấ ệ ướ ự ể ậ ệ ứ ậ ị ử  
ch ng minh nhà n c không ph i là hi n t ng vĩnh c u, b t bi n. Nhà n c là ph mứ ướ ả ệ ượ ử ấ ế ướ ạ  
trù l ch s , có quá trình phát sinh, phát tri n, tiêu vong. Nhà n c ch  xu t hi n khi xãị ử ể ướ ỉ ấ ệ  
h i loài ng i phát tri n đ n m t giai đo n nh t đ nh và s  tiêu vong khi nh ng đi uộ ườ ể ế ộ ạ ấ ị ẽ ữ ề  
ki n khách quan cho s  t n t i c a nó m t đi. ệ ự ồ ạ ủ ấ

1. Ch  đ  c ng s n nguyên thu , t  ch c th  t c - b  l c và quy n l c xãế ộ ộ ả ỷ ổ ứ ị ộ ộ ạ ề ự  
h iộ

Theo quan đi m c a ch  nghĩa Mác - Lênin, ch  đ  c ng s n nguyên thu  làể ủ ủ ế ộ ộ ả ỷ  
hình thái kinh t  - xã h i đ u tiên c a xã h i loài ng i. Trong xã h i ch a phân chiaế ộ ầ ủ ộ ườ ộ ư  
giai c p, ch a có nhà n c. Nh ng trong xã h i này l i ch a đ ng nh ng nguyên nhânấ ư ướ ư ộ ạ ứ ự ữ  
làm xu t hi n nhà n c. B i v y, vi c nghiên c u nh ng đ c đi m c a xã h i c ngấ ệ ướ ở ậ ệ ứ ữ ặ ể ủ ộ ộ  
s n nguyên thu  làm ti n đ  c n thi t  cho vi c lý gi i nguyên nhân xu t hi n c a nhàả ỷ ề ề ầ ế ệ ả ấ ệ ủ  
n c và hi u rõ b n ch t c a nó là h t s c c n thi t.ướ ể ả ấ ủ ế ứ ầ ế

Nghiên c u đ c đi m c a xã h i c ng s n nguyên thu  ph i xu t phát t  c  sứ ặ ể ủ ộ ộ ả ỷ ả ấ ừ ơ ở 
kinh  t  c a  nó.  Xã h i  c ng  s n nguyên thu  đ c  xây d ng trên  n n t ng c aế ủ ộ ộ ả ỷ ượ ự ề ả ủ  
ph ng th c s n xu t c ng s n nguyên thu  mà đ c tr ng là ch  đ  công h u v  tươ ứ ả ấ ộ ả ỷ ặ ư ế ộ ữ ề ư 
li u s n xu t và phân ph i bình đ ng c a c i. Trong ch  đ  c ng s n nguyên thu , doệ ả ấ ố ẳ ủ ả ế ộ ộ ả ỷ  



 

trình đ  phát  tri n c a l c l ng s n xu t còn th p kém, công c  lao đ ng còn thô s ,ộ ể ủ ự ượ ả ấ ấ ụ ộ ơ  
s  hi u bi t v  th  gi i t  nhiên c a ng i lao đ ng còn l c h u, vì th  con ng i đự ể ế ề ế ớ ự ủ ườ ộ ạ ậ ế ườ ể 
ki m s ng và b o v  mình ph i d a vào nhau cùng chung s ng, cùng lao đ ng, cùngế ố ả ệ ả ự ố ộ  
h ng thành qu  c a lao đ ng chung. Trong đi u ki n đó nên không ai có tài  s nưở ả ủ ộ ề ệ ả  
riêng,  không có ng i giàu,  ng i nghèo, xã h i  ch a phân chia thành giai  c p vàườ ườ ộ ư ấ  
không có đ u tranh giai c p.ấ ấ

T  ch  đ  kinh t  nh  v y đã quy t đ nh t  ch c xã h i c a xã h i c ng s nừ ế ộ ế ư ậ ế ị ổ ứ ộ ủ ộ ộ ả  
nguyên thu . Hình th c t  ch c xã h i và cách th c qu n lý c a xã h i c ng s nỷ ứ ổ ứ ộ ứ ả ủ ộ ộ ả  
nguyên thu  r t đ n gi n. T  bào c a xã h i c ng s n nguyên thu  là th  t c. Th  t cỷ ấ ơ ả ế ủ ộ ộ ả ỷ ị ộ ị ộ  
là k t qu  c a quá trình ti n hoá lâu dài c a xã h i loài ng i, đ c xu t hi n khi xãế ả ủ ế ủ ộ ườ ượ ấ ệ  
h i đã phát tri n t i m t trình đ  nh t đ nh. V i t  cách là hình th c t  ch c và qu nộ ể ớ ộ ộ ấ ị ớ ư ứ ổ ứ ả  
lý xã h i, th  t c là m t t  ch c lao đ ng và s n xu t, m t b  máy kinh t  xã h i. Thộ ị ộ ộ ổ ứ ộ ả ấ ộ ộ ế ộ ị 
t c đ c t  ch c trên c  s  huy t th ng,  giai đo n đ u do nh ng đi u ki n v  kinhộ ượ ổ ứ ơ ở ế ố ở ạ ầ ữ ề ệ ề  
t , hôn nhân chi ph i, vì th  th  t c đ c t  ch c theo ch  đ  m u h . D n d n cùngế ố ế ị ộ ượ ổ ứ ế ộ ẫ ệ ầ ầ  
v i s  phát tri n c a kinh t , s  thay đ i c a xã h i và hôn nhân, ch  đ  m u hớ ự ể ủ ế ự ổ ủ ộ ế ộ ẫ ệ 
đ c thay th  b i ch  đ  ph  h .ượ ế ở ế ộ ụ ệ

Trong th  t c m i thành viên đ u t  do, bình đ ng, không m t ai có đ c quy n,ị ộ ọ ề ự ẳ ộ ặ ề  
đ c l i gì. M c dù trong xã h i cũng đã có s  phân chia lao đ ng nh ng đó là s  phânặ ợ ặ ộ ự ộ ư ự  
chia trên c  s  t  nhiên, theo gi i tính ho c l a tu i ch  ch a mang tính xã h i. ơ ở ự ớ ặ ứ ổ ứ ư ộ

Th  t c là hình th c t  qu n đ u tiên trong xã h i. Đ  t  ch c và đi u hành ho tị ộ ứ ự ả ầ ộ ể ổ ứ ề ạ  
đ ng chung c a xã h i, th  t c cũng đã có quy n l c và m t h  th ng qu n lý côngộ ủ ộ ị ộ ề ự ộ ệ ố ả  
vi c c a th  t c. Quy n l c trong ch  đ  c ng s n nguyên thu  m i ch  là quy n l cệ ủ ị ộ ề ự ế ộ ộ ả ỷ ớ ỉ ề ự  
xã h i do toà xã h i t  ch c ra và ph c v  cho l i ích c a c  c ng đ ng. ộ ộ ổ ứ ụ ụ ợ ủ ả ộ ồ

H  th ng qu n lý các công vi c c a th  t c bao g m:ệ ố ả ệ ủ ị ộ ồ
H i đ ng th  t c là t  ch c quy n l c t  ch c quy n l c cao nh t c a th  t cộ ồ ị ộ ổ ứ ề ự ổ ứ ề ự ấ ủ ị ộ  

g m nh ng thành viên l n tu i c a th  t c. H i đ ng th  t c quy t đ nh t t c  các v nồ ữ ớ ổ ủ ị ộ ộ ồ ị ộ ế ị ấ ả ấ  
đ  quan tr ng c a th  t c nh  t  ch c lao đ ng s n xu t, gi i quy t các tranh ch pề ọ ủ ị ộ ư ổ ứ ộ ả ấ ả ế ấ  
n i b , ti n hành chi n tranh... Nh ng quy t đ nh c a H i đ ng th  t c là b t bu c đ iộ ộ ế ế ữ ế ị ủ ộ ồ ị ộ ắ ộ ố  
v i t t c  m i ng i.ớ ấ ả ọ ườ

H i đ ng th  t c b u ra ng i đ ng đ u th  t c nh  tù tr ng, th  lĩnh quân sộ ồ ị ộ ầ ườ ứ ầ ị ộ ư ưở ủ ự 
đ  th c hi n quy n l c, qu n lý các công vi c chung. Nh ng ng i đ ng đ u th  t cể ự ệ ề ự ả ệ ữ ườ ứ ầ ị ộ  
có quy n l c r t l n, quy n l c này đ c t o trên c  s  uy tín cá nhân, h  có th  bề ự ấ ớ ề ự ượ ạ ơ ở ọ ể ị 
bãi mi n b t kỳ lúc nào n u không còn uy tín và không đ c t p th  c ng đ ng ngễ ấ ế ượ ậ ể ộ ồ ủ  
h  n a. Nh ng tù tr ng và th  lĩnh quân s  không có b t kỳ m t đ c quy n và đ cộ ữ ữ ưở ủ ự ấ ộ ặ ề ặ  
l i nào so v i các thành viên khác trong th  t c.ợ ớ ị ộ

Nh  v y, trong xã h i c ng s n nguyên thu  đã t n t i quy n l c, nh ng quy nư ậ ộ ộ ả ỷ ồ ạ ề ự ư ề  
l c này không ph i là quy n l c đ c bi t do m t giai c p hay m t cá nhân t  ch c ra,ự ả ề ự ặ ệ ộ ấ ộ ổ ứ  
mà đó là quy n l c xã h i đ c t  ch c và th c hi n trên c  s  dân ch  th c s ,ề ự ộ ượ ổ ứ ự ệ ơ ở ủ ự ự  
quy n l c này xu t phát t  xã h i và ph c v  l i ích c a c  c ng đ ng.ề ự ấ ừ ộ ụ ụ ợ ủ ả ộ ồ

Cùng v i ti n trình phát tri n c a xã h i, do s  thay đ i c a các hình th c hônớ ế ể ủ ộ ự ổ ủ ứ  
nhân v i s  c m đoán hôn nhân trong n i b  th  t c đã hình thành nên ch  đ  hôn nhânớ ự ấ ộ ộ ị ộ ế ộ  
ngo i t c. Các th  t c mà gi a chúng có quan h  hôn nhân v i nhau đã h p thành bàoạ ộ ị ộ ữ ệ ớ ợ  
t c. Cùng v i hôn nhân, nhi u y u t  khác tác đ ng đã làm cho m t s  bào t c liên k tộ ớ ề ế ố ộ ộ ố ộ ế  
v i nhau thành b  l c và đ n giai đo n cu i c a ch  đ  c ng s n nguyên thu   thì cácớ ộ ạ ế ạ ố ủ ế ộ ộ ả ỷ  
liên minh b  l c đã hình thành. V  c  b n, tính ch t c a quy n l c, cách th c t  ch cộ ạ ề ơ ả ấ ủ ề ự ứ ổ ứ  
quy n l c trong bào t c, b  l c, liên minh b  l c v n d a trên c  s  nh ng nguyênề ự ộ ộ ạ ộ ạ ẫ ự ơ ở ữ  



 

t c t  ch c quy n l c trong xã h i th  t c, tuy nhiên, đ n th i đi m này,  m c đắ ổ ứ ề ự ộ ị ộ ế ờ ể ở ứ ộ 
nh t đ nh, s  t p trung quy n l c đã cao h n.ấ ị ự ậ ề ự ơ

2. S  tan rã c a t  ch c th  t c và s  xu t hi n nhà n c ự ủ ổ ứ ị ộ ự ấ ệ ướ
Xã h i c ng s n nguyên thu  ch a bi t đ n nhà n c, nh ng chính trong lòngộ ộ ả ỷ ư ế ế ướ ư  

xã h i đó đã n y sinh nh ng ti n đ  v t ch t cho s  ra đ i c a nhà n c. Nh ngộ ả ữ ề ề ậ ấ ự ờ ủ ướ ữ  
nguyên nhân làm ch  đ  xã h i c ng s n nguyên thu  tan rã đ ng th i cũng là nh ngế ộ ộ ộ ả ỷ ồ ờ ữ  
nguyên nhân xu t hi n nhà n c. Đóng vai trò quan tr ng trong vi c làm tan rã ch  đấ ệ ướ ọ ệ ế ộ 
c ng s n nguyên thu  chuy n ch  đ  c ng s n nguyên thu  lên m t hình thái kinh tộ ả ỷ ể ế ộ ộ ả ỷ ộ ế 
xã h i m i cao h n đó là s  phân công lao đ ng xã h i. L ch s  xã h i c  đ i đã tr iộ ớ ơ ự ộ ộ ị ử ộ ổ ạ ả  
qua ba l n phân công lao đ ng xã h i, đó là: 1, chăn nuôi tách kh i tr ng tr t; 2, thầ ộ ộ ỏ ồ ọ ủ 
công nghi p tách kh i nông nghi p; 3, th ng nghi p xu t hi n.ệ ỏ ệ ươ ệ ấ ệ

Vi c con ng i thu n d ng đ c đ ng v t đã làm hình thành m t ngànhệ ườ ầ ưỡ ượ ộ ậ ộ  
ngh  m i,  nh ng n i có đi u ki n t t cho chăn nuôi nh ng đàn gia súc đ c phátề ớ ở ữ ơ ề ệ ố ữ ượ  
tri n đông đ o. V i s  phát tri n m nh ngh  chăn nuôi đã tách kh i tr ng tr t.ể ả ớ ự ể ạ ề ỏ ồ ọ

Sau l n phân công lao đ ng đ u tiên, c  chăn nuôi và tr ng tr t đ u phát tri nầ ộ ầ ả ồ ọ ề ể  
v i s  ng d ng c a chăn nuôi vào tr ng tr t. S n xu t phát tri n kéo theo nhu c u vớ ự ứ ụ ủ ồ ọ ả ấ ể ầ ề 
s c lao đ ng, đ  đáp ng nhu c u này, thay vì vi c gi t tù binh trong chi n tranh nhứ ộ ể ứ ầ ệ ế ế ư 
tr c kia, bây gi  tù binh đã đ c gi  l i đ  bi n thành nô l .ướ ờ ượ ữ ạ ể ế ệ

Nh  v y, sau l n phân công lao đ ng đ u tiên, xã h i đã có nh ng xáo tr nư ậ ầ ộ ầ ộ ữ ộ  
đáng k , xu t hi n ch  đ  t  h u, xã h i phân chia thành giai c p ch  nô và nô l . Sể ấ ệ ế ộ ư ữ ộ ấ ủ ệ ự 
xu t hi n ch  đ  t  h u còn làm thay đ i đáng k  quan h  hôn nhân: hôn nhân m t vấ ệ ế ộ ư ữ ổ ể ệ ộ ợ 
m t ch ng đã thay th  hôn nhân đ i ng u. Ch  đ  ph  h  thay cho ch  đ  m u h .ộ ồ ế ố ẫ ế ộ ụ ệ ế ộ ẫ ệ

Vi c tìm ra kim lo i và ch  t o công c  b ng kim lo i t o kh  năng tăng năngệ ạ ế ạ ụ ằ ạ ạ ả  
su t lao đ ng. Ngh  ch  t o kim lo i, ngh  d t, ngh  làm đ  g m, ch  bi n s nấ ộ ề ế ạ ạ ề ệ ề ồ ố ế ế ả  
ph m nông nghi p.v.v...  này càng phát  tri n.  Đi u này đã d n đ n vi c  th  côngẩ ệ ể ề ẫ ế ệ ủ  
nghi p tách kh i tr ng tr t thành m t ngh  đ c l p. H u qu  c a l n phân công laoệ ỏ ồ ọ ộ ề ộ ậ ậ ả ủ ầ  
đ ng th  hai này đã làm xã h i hoá l c l ng nô l . Quá trình phân hoá xã h i đ yộ ứ ộ ự ượ ệ ộ ẩ  
nhanh, s  phân bi t giàu nghèo, mâu thu n giai c p ngày càng tr  nên sâu s c.ự ệ ẫ ấ ở ắ

V i vi c xu t hi n nhi u ngành ngh  chuyên môn trong s n xu t đã làm phátớ ệ ấ ệ ề ề ả ấ  
sinh nhu c u trao đ i hàng hoá trong xã h i. S  phát tri n n n s n xu t hàng hoá d nầ ổ ộ ự ể ề ả ấ ẫ  
đ n s  phát tri n c a th ng nghi p và th ng nghi p đã tách ra thành m t ngànhế ự ể ủ ươ ệ ươ ệ ộ  
ho t đ ng đ c l p. L n phân công lao đ ng này đã làm thay đ i sâu s c xã h i, v i sạ ộ ộ ậ ầ ộ ổ ắ ộ ớ ự 
ra đ i c a t ng l p th ng nhân m c dù h  là nh ng ng i không tr c ti p ti n hànhờ ủ ầ ớ ươ ặ ọ ữ ườ ự ế ế  
lao đ ng s n xu t nh ng l i chi ph i toàn b  đ i s ng s n xu t c a xã h i, b t nh ngộ ả ấ ư ạ ố ộ ờ ố ả ấ ủ ộ ắ ữ  
ng i lao đ ng, s n xu t l  thu c vào mình.ườ ộ ả ấ ệ ộ

Qua ba l n phân công lao đ ng xã h i đã làm cho n n kinh t  xã h i có s  bi nầ ộ ộ ề ế ộ ự ế  
chuy n sâu s c, s n ph m làm ra ngày càng nhi u, xu t hi n s n ph m d  th a, vìể ắ ả ẩ ề ấ ệ ả ẩ ư ừ  
th  kéo theo hi n t ng chi m c a c i d  th a làm c a riêng. Quá trình phân hoá tàiế ệ ượ ế ủ ả ư ừ ủ  
s n làm xu t hi n ch  đ  t  h u và kéo theo là s  phân chia giai c p trong xã h i.ả ấ ệ ế ộ ư ữ ự ấ ộ

T t c  nh ng y u t  trên đã làm đ o l n đ i s ng th  t c, phá v  tính khép kínấ ả ữ ế ố ả ộ ờ ố ị ộ ỡ  
c a th  t c. T  ch c th  t c v i h  th ng qu n lý tr c đây tr  nên b t l c tr c tìnhủ ị ộ ổ ứ ị ộ ớ ệ ố ả ướ ở ấ ự ướ  
hình m i. Đ  đi u hành xã h i m i c n ph i có m t t  ch c m i khác v  ch t. Tớ ể ề ộ ớ ầ ả ộ ổ ứ ớ ề ấ ổ 
ch c đó ph i do nh ng đi u ki n n i t i c a nó quy đ nh, nó ph i là công c  quy nứ ả ữ ề ệ ộ ạ ủ ị ả ụ ề  
l c c a giai c p n m u th  v  kinh t  và nh m th c hi n s  th ng tr  giai c p, d pự ủ ấ ắ ư ế ề ế ằ ự ệ ự ố ị ấ ậ  
t t các xung đ t giai c p, gi  cho các xung đ t đó n m trong vòng tr t t , đó chính làắ ộ ấ ữ ộ ằ ậ ự  
nhà n c.ướ



 

Nh  v y, nhà n c xu t hi n tr c ti p t  s  tan rã c a ch  đ  c ng s nư ậ ướ ấ ệ ự ế ừ ự ủ ế ộ ộ ả  
nguyên thu . Ti n đ  kinh t  cho s  xu t hi n nhà n c là s  xu t hi n ch  đ  tỷ ề ề ế ự ấ ệ ướ ự ấ ệ ế ộ ư 
h u v  tài s n trong xã h i. Ti n đ  kinh t  là c  s  v t ch t t o ra ti n đ  xã h i choữ ề ả ộ ề ề ế ơ ở ậ ấ ạ ề ề ộ  
s  ra đ i c a nhà n c - đó là s  phân chia xã h i thành các giai c p mà l i ích c  b nự ờ ủ ướ ự ộ ấ ợ ơ ả  
gi a các giai c p và các t ng l p này là đ i kháng v i nhau đ n m c không th  đi uữ ấ ầ ớ ố ớ ế ứ ể ề  
hoà đ c.ượ

Ngoài các y u t  chung nói trên, s  xu t hi n nhà n c  các vùng và c a cácế ố ự ấ ệ ướ ở ủ  
dân t c khác nhau cũng có nh ng đ c đi m khác nhau do có các đi u ki n kinh t , xãộ ữ ặ ể ề ệ ế  
h i và ngo i c nh khác nhau. Theo Ph. Ăngghen có ba hình th c xu t hi n nhà n cộ ạ ả ứ ấ ệ ướ  
đi n hình.ể

1. Nhà n c Aten:ướ  Đây là hình th c nhà n c thu n tuý c  đi n nh t. Nguyênứ ướ ầ ổ ể ấ  
nhân d n đ n s  ra đ i c a Nhà n c Aten ch  y u trên c  s  phân hoá n i b  xã h iẫ ế ự ờ ủ ướ ủ ế ơ ở ộ ộ ộ  
th  t c do s  phát tri n c a kinh t  và s  xu t hi n mâu thu n giai c p đ i kháng.ị ộ ự ể ủ ế ự ấ ệ ẫ ấ ố

2. Nhà n c La Mã:ướ  Nhà n c này ra đ i trên c  s  k t qu  đ u tranh gi aướ ờ ơ ở ế ả ấ ữ  
gi i bình dân ch ng l i gi i quý t c v i chi n th ng c a gi i bình dân.ớ ố ạ ớ ộ ớ ế ắ ủ ớ

3. Nhà n c Giéc Manhướ : Đây là hình th c nhà n c đ c thi t l p sau chi nứ ướ ượ ế ậ ế  
th ng c a ng i Giéc Manh đ i v i đ  qu c La Mã c  đ i. Nó ra đ i do nhu c u ph iắ ủ ườ ố ớ ế ố ổ ạ ờ ầ ả  
th c hi n s  qu n lý trên lãnh th  La Mã mà ng i Giéc Manh đã xâm chi m đ cự ệ ự ả ổ ườ ế ượ  
ch  không ph i do đòi h i b c thi t c a cu c đ u tranh giai c p trong n i b  xã h iứ ả ỏ ứ ế ủ ộ ấ ấ ộ ộ ộ  
c a ng i Giéc Manh.ủ ườ

 các n c ph ng Đông, nhà n c xu t hi n khá s m, khi ch  đ  t  h u vàƠ ướ ươ ướ ấ ệ ớ ế ộ ư ữ  
s  phân chia giai c p trong xã h i ch a  m c cao. Nguyên nhân thúc đ y s  ra đ iự ấ ộ ư ở ứ ẩ ự ờ  
c a các nhà n c ph ng Đông là do nhu c u tr  thu  và ch ng gi c ngo i xâm.ủ ướ ươ ầ ị ỷ ố ặ ạ

 Vi t Nam, nhà n c xu t hi n và kho ng thiên niên k  2 tr c công nguyên.Ở ệ ướ ấ ệ ả ỷ ướ  
Cũng nh  các nhà n c ph ng Đông khác, s  phân chia giai c p trong xã h i c  Vi tư ướ ươ ự ấ ộ ổ ệ  
Nam ch a đ n m c gay g t. Trong b i c nh xã h i lúc b y gi , nhu c u xây d ng,ư ế ứ ắ ố ả ộ ấ ờ ầ ự  
qu n lý nh ng công trình tr  thu  đ m b o n n s n xu t nông nghi p và t  ch c l cả ữ ị ỷ ả ả ề ả ấ ệ ổ ứ ự  
l ng ch ng gi c ngo i xâm đã thúc đ y quá trình liên k t các t c ng i và hoànượ ố ặ ạ ẩ ế ộ ườ  
thi n b  máy qu n lý. K t qu  này đã cho ra đ i nhà n c Vi t Nam đ u tiên -  Nhàệ ộ ả ế ả ờ ướ ệ ầ  
n c Văn lang c a các Vua Hùng.ướ ủ

III. B N CH T C A NHÀ N C Ả Ấ Ủ ƯỚ
Nhà n c là s n ph m c a xã h i có giai c p và là s  bi u hi n c a s  khôngướ ả ẩ ủ ộ ấ ự ể ệ ủ ự  

th  đi u hoà đ c c a các mâu thu n giai c p đ i kháng. Nhà n c là t  ch c quy nể ề ượ ủ ẫ ấ ố ướ ổ ứ ề  
l c chính tr  đ c bi t.ự ị ặ ệ

Đ  làm rõ b n ch t c a nhà n c c n ph i xác đ nh nhà n c đó c a ai? Doể ả ấ ủ ướ ầ ả ị ướ ủ  
giai c p nào t  ch c nên và lãnh đ o? Ph c v  tr c tiên cho l i ích c a giai c p nào? ấ ổ ứ ạ ụ ụ ướ ợ ủ ấ

Trong xã h i có đ i kháng giai c p, s  th ng tr  c a giai c p này đ i v i giaiộ ố ấ ự ố ị ủ ấ ố ớ  
c p khác đ c th  hi n d i ba hình th c: kinh t , chính tr  và t  t ng. Trong baấ ượ ể ệ ướ ứ ế ị ư ưở  
quy n l c, quy n l c kinh t  đóng vai trò ch  đ o, là c  s  đ  đ m b o cho s  th ngề ự ề ự ế ủ ạ ơ ở ể ả ả ự ố  
tr  giai c p. Quy n l c kinh t  t o ra cho ch  s  h u kh  năng b t nh ng ng i khácị ấ ề ự ế ạ ủ ở ữ ả ắ ữ ườ  
ph  thu c vào mình v  m t kinh t . Tuy nhiên, b n thân quy n l c kinh t  l i khôngụ ộ ề ặ ế ả ề ự ế ạ  
có kh  năng duy trì quan h  bóc l t, vì th  đ  b o đ m cho quan h  bóc l t, giai c pả ệ ộ ế ể ả ả ệ ộ ấ  
n m quy n l c kinh t  ph i thông qua quy n l c chính tr . ắ ề ự ế ả ề ự ị

Quy n l c chính tr  xét v  m t b n ch t là b o l c có t  ch c c a m t giaiề ự ị ề ặ ả ấ ạ ự ổ ứ ủ ộ  
c p nh m tr n áp các giai c p khác trong xã h i. Thông qua nhà n c, giai c p th ngấ ằ ấ ấ ộ ướ ấ ố  
tr  v  kinh t  đã tr  thành  ch  th  c a quy n l c chính tr . Nh  n m trong tay nhàị ề ế ở ủ ể ủ ề ự ị ờ ắ  



 

n c, giai c p th ng tr  đã t  ch c và th c hi n quy n l c chính tr  c a mình, h pướ ấ ố ị ổ ứ ự ệ ề ự ị ủ ợ  
pháp hoá ý chí c a giai c p mình thành ý chí nhà n c và nh  v y bu c các giai c pủ ấ ướ ư ậ ộ ấ  
khác ph i tuân theo tr t t  phù h p v i l i ích c a giai c p th ng tr . B ng cách đó giaiả ậ ự ợ ớ ợ ủ ấ ố ị ằ  
c p th ng tr  đã th c hi n s  chuyên chính c a giai c p mình đ i v i các giai c pấ ố ị ự ệ ự ủ ấ ố ớ ấ  
khác.

Đ  th c hi n s  chuyên chính giai c p, giai c p th ng tr  không đ n thu n chể ự ệ ự ấ ấ ố ị ơ ầ ỉ 
s  d ng b o l c c ng ch  mà còn thông qua s  tác đ ng v  t  t ng. Chính vì v y,ử ụ ạ ự ưỡ ế ự ộ ề ư ưở ậ  
khi n m trong tay quy n l c kinh t  và quy n l c chính tr , giai c p th ng tr  còn thôngắ ề ự ế ề ự ị ấ ố ị  
qua nhà n c xây d ng h  t  t ng c a giai c p mình thành h  t  t ng th ng trướ ự ệ ư ưở ủ ấ ệ ư ưở ố ị 
trong xã h i, bu c các giai c p khác ph i l  thu c vào mình v  m t t  t ng.ộ ộ ấ ả ệ ộ ề ặ ư ưở

Nh  v y, nhà n c là công c  s c bén th  hi n và th c hi n ý chí c a giai c pư ậ ướ ụ ắ ể ệ ự ệ ủ ấ  
c m quy n, b o v  tr c tiên l i ích c a giai c p th ng tr  trong xã h i.ầ ề ả ệ ướ ợ ủ ấ ố ị ộ

Các nhà n c tuy khác nhau v  b n ch t giai c p, đi u này đã đ c các nhàướ ề ả ấ ấ ề ượ  
kinh đi n c a Ch  nghĩa Mác - Lênin đã ch  ra r ng: nhà n c là m t hi n t ngể ủ ủ ỉ ằ ướ ộ ệ ượ  
thu c ki n trúc th ng t ng trên m t c  s  kinh t  nh t đ nh, đó là công c  đ  duy trìộ ế ượ ầ ộ ơ ở ế ấ ị ụ ể  
s  th ng tr  c a giai c p này đ i v i giai c p khác. V  b n ch t giai c p c a nhàự ố ị ủ ấ ố ớ ấ ề ả ấ ấ ủ  
n c, V.I Lênin đã nh n đ nh: ”nhà n c là b  máy đ  giai c p này áp b c giai c pướ ậ ị ướ ộ ể ấ ứ ấ  
khác, m t b  máy đ  duy trì d i s  th ng tr  c a m t giai c p t t c  các giai c p bộ ộ ể ướ ự ố ị ủ ộ ấ ấ ả ấ ị 
l  thu c khác”.ệ ộ (1)

Khi xem xét b n ch t c a nhà n c, n u ch  đ  c p đ n b n ch t giai c p c aả ấ ủ ướ ế ỉ ề ậ ế ả ấ ấ ủ  
nhà n c là phi n di n, b i  nhà n c còn mang trong mình m t vai trò xã h i to l n.ướ ế ệ ở ướ ộ ộ ớ  
Th c ti n l ch s  đã ch  ra r ng, m t nhà n c không th  t n t i n u nó ch  ph c vự ễ ị ử ỉ ằ ộ ướ ể ồ ạ ế ỉ ụ ụ 
l i ích c a giai c p th ng tr  mà không tính đ n l i ích các giai c p, t ng l p khácợ ủ ấ ố ị ế ợ ấ ầ ớ  
trong xã h i. Vì v y, ngoài t  cách là công c  b o v , duy trì s  th ng tr  giai c p, nhàộ ậ ư ụ ả ệ ự ố ị ấ  
n c còn là t  ch c chính tr  - xã h i r ng l n, b o đ m l i ích chung c a xã h i. Trênướ ổ ứ ị ộ ộ ớ ả ả ợ ủ ộ  
th c t , nhà n c nào cũng đóng vai trò quan tr ng trong vi c gi i quy t  nh ng v nự ế ướ ọ ệ ả ế ữ ấ  
đ  n y sinh trong xã h i, b o đ m cho xã h i đ c tr t t  n đ nh và phát tri n, th cề ả ộ ả ả ộ ượ ậ ự ổ ị ể ự  
hi n m t s  ch c năng phù h p v i yêu c u chung c a toàn xã h i và b o đ m nh ngệ ộ ố ứ ợ ớ ầ ủ ộ ả ả ữ  
l i ích nh t đ nh c a các giai c p và giai t ng khác trong ch ng m c nh ng l i ích đóợ ấ ị ủ ấ ầ ừ ự ữ ợ  
không mâu thu n gay g t v i l i ích c a giai c p th ng tr .ẫ ắ ớ ợ ủ ấ ố ị

Qua nh ng đi u đã phân tích  trên cho th y r ng khi xác đ nh b n ch t c aữ ề ở ấ ằ ị ả ấ ủ  
nhà n c ph i d a trên c  s  đánh giá c  c u c a xã h i, quan h  gi a các giai c pướ ả ự ơ ở ơ ấ ủ ộ ệ ữ ấ  
trong t ng giai đo n l ch s  c  th . Trong m i hình thái kinh t  - xã h i khác nhau, nhàừ ạ ị ử ụ ể ỗ ế ộ  
n c có b n ch t khác nhau.ướ ả ấ

M c dù có s  khác nhau v  b n ch t nh ng t t c  các nhà n c đ u có chungặ ự ề ả ấ ư ấ ả ướ ề  
các d u hi u. Nh ng d u hi u đó là:ấ ệ ữ ấ ệ

Th  nh t,ứ ấ  nhà n c phân chia dân c  theo các đ n v  hành chính lãnh th .ướ ư ơ ị ổ
N u trong xã h i c ng s n nguyên thu , t  ch c th  t c t p h p các thành viênế ộ ộ ả ỷ ổ ứ ị ộ ậ ợ  

c a mình theo d u hi u huy t th ng thì nhà n c l i phân chia dân c  theo các đ n vủ ấ ệ ế ố ướ ạ ư ơ ị 
hành chính  lãnh th  không ph  thu c vào huy t th ng, ngh  nghi p ho c gi i tính.ổ ụ ộ ế ố ề ệ ặ ớ  
Vi c phân chia này d n đ n vi c hình thành các c  quan qu n lý trên t ng đ n v  hànhệ ẫ ế ệ ơ ả ừ ơ ị  
chính lãnh th . Lãnh th  là d u hi u đ c tr ng riêng có c a nhà n c, nhà n c th cổ ổ ấ ệ ặ ư ủ ướ ướ ự  
thi quy n l c th ng tr  trên ph m vi toàn b  lãnh th . Nhà n c nào cũng có lãnh thề ự ố ị ạ ộ ổ ướ ổ 
riêng, trên lãnh th  đó đ c phân thành các đ n v  hành chính nh  t nh, huy n, xã... Doổ ượ ơ ị ư ỉ ệ  

(1) V.I Lênin: Toàn t p, NXB. Ti n b  , M.1977(b n ti ng Vi t). T p 33, tr 87ậ ế ộ ả ế ệ ậ



 

có d u hi u lãnh th  mà xu t hi n ch  đ  qu c t ch- ch  đ nh quy đ nh m i quan hấ ệ ổ ấ ệ ế ộ ố ị ế ị ị ố ệ 
gi a nhà n c v i công dân.ữ ướ ớ

Th  hai,ứ  nhà n c thi t l p quy n l c công.ướ ế ậ ề ự
Nhà n c là t  ch c công quy n thi t l p m t quy n l c đ c bi t không cònướ ổ ứ ề ế ậ ộ ề ự ặ ệ  

hoà nh p v i dân c  nh  trong xã h i th  t c mà “d ng nh ” tách r i và đ ng lên trênậ ớ ư ư ộ ị ộ ườ ư ờ ứ  
xã h i. Quy n l c này mang tính chính tr , giai c p, đ c th c hi n b i b  máy cai tr ,ộ ề ự ị ấ ượ ự ệ ở ộ ị  
quân đ i, toà án, c nh sát... Nh  v y, đ  th c hi n quy n l c, đ  qu n lý xã h i, nhàộ ả ư ậ ể ự ệ ề ự ể ả ộ  
n c có m t t ng l p ng i đ c bi t chuyên làm nhi m v  qu n lý. L p ng i nàyướ ộ ầ ớ ườ ặ ệ ệ ụ ả ớ ườ  
đ c t  ch c thành các c  quan nhà n c và hình thành m t b  máy th ng tr  có s cượ ổ ứ ơ ướ ộ ộ ố ị ứ  
m nh c ng ch  đ  duy trì đ a v  c a giai c p th ng tr , b t các giai c p, t ng l pạ ưỡ ế ể ị ị ủ ấ ố ị ắ ấ ầ ớ  
khác ph i ph c tùng theo ý chí c a mình.ả ụ ủ

Th  ba,ứ  nhà n c có ch  quy n qu c gia.ướ ủ ề ố
Nhà n c là m t t  ch c quy n l c có ch  quy n. Ch  quy n qu c gia mangướ ộ ổ ứ ề ự ủ ề ủ ề ố  

n i dung chính tr  - pháp lý, th  hi n quy n t  quy t c a nhà n c v  m i chính sáchộ ị ể ệ ề ự ế ủ ướ ề ọ  
đ i n i và đ i ngo i, không ph  thu c vào b t kỳ m t y u t  bên ngoài nào. Chố ộ ố ạ ụ ộ ấ ộ ế ố ủ 
quy n qu c gia là thu c tính g n li n v i nhà n c. Ch  quy n qu c gia có tính t iề ố ộ ắ ề ớ ướ ủ ề ố ố  
cao. Tính t i cao c a ch  quy n nhà n c th  hi n  ch  quy n l c c a nhà n cố ủ ủ ề ướ ể ệ ở ỗ ề ự ủ ướ  
ph  bi n trên toàn b  đ t n c đ i v i t t c  dân c  và các t  ch c xã h i. D u hi uổ ế ộ ấ ướ ố ớ ấ ả ư ổ ứ ộ ấ ệ  
ch  quy n nhà n c th  hi n s  đ c l p, bình đ ng gi a các qu c gia v i nhau khôngủ ề ướ ể ệ ự ộ ậ ẳ ữ ố ớ  
phân bi t qu c gia l n hay nh .ệ ố ớ ỏ

Th  t , ứ ư nhà n c ban hành pháp lu t và bu c m i thành viên xã h i ph i th cướ ậ ộ ọ ộ ả ự  
hi n.ệ

Nhà n c là ng i đ i di n chính th ng cho m i thành viên trong xã h i, đướ ườ ạ ệ ố ọ ộ ể 
th c hi n đ c s  qu n lý đ i v i các thành viên, nhà n c ban hành pháp lu t và b oự ệ ượ ự ả ố ớ ướ ậ ả  
đ m th c hi n b ng s c m nh c ng ch . T t c  các quy đ nh c a nhà n c đ i v iả ự ệ ằ ứ ạ ưỡ ế ấ ả ị ủ ướ ố ớ  
m i công dân đ c th  hi n trong pháp lu t do nhà n c ban hành. Nhà n c và phápọ ượ ể ệ ậ ướ ướ  
lu t có m i liên h  ch t ch , tác đ ng qua l i và ph  thu c l n nhau; nhà n c khôngậ ố ệ ặ ẽ ộ ạ ụ ộ ẫ ướ  
th  th c hi n  đ c vai trò là ng i qu n lý xã h i n u không có pháp lu t, ng c l iể ự ệ ượ ườ ả ộ ế ậ ượ ạ  
pháp lu t ph i thông qua nhà n c đ  ra đ i. Trong xã h i có nhà n c ch  có nhàậ ả ướ ể ờ ộ ướ ỉ  
n c m i có quy n ban hành pháp lu t.ướ ớ ề ậ

Th  năm,ứ  nhà n c quy đ nh và ti n hành thu các lo i thu .ướ ị ế ạ ế
Đ  nuôi d ng b  máy nhà n c và ti n hành các ho t đ ng qu n lý đ t n c,ể ưỡ ộ ướ ế ạ ộ ả ấ ướ  

m i nhà n c đ u quy đ nh và ti n hành thu các lo i thu  b t bu c đ i v i các dân cọ ướ ề ị ế ạ ế ắ ộ ố ớ ư 
c a mình.ủ

Trong xã h i có nhà n c không m t thi t ch  chính tr  nào ngoài nhà n c cóộ ướ ộ ế ế ị ướ  
quy n quy đ nh v  thu  và thu các lo i thu .ề ị ề ế ạ ế

T  nh ng phân tích  trên v  ngu n g c, b n ch t và nh ng d u hi u c a nhàừ ữ ở ề ồ ố ả ấ ữ ấ ệ ủ  
n c, có th  đi đ n m t đ nh nghĩa chung v  nhà n c nh  sau: ướ ể ế ộ ị ề ướ ư nhà n c là m t tướ ộ ổ  
ch c đ c bi t c a quy n l c chính tr , có b  máy chuyên làm nhi m v  c ng ch  vàứ ặ ệ ủ ề ự ị ộ ệ ụ ưỡ ế  
th c hi n ch c năng qu n lý xã h i nh m th  hi n và b o v  tr c h t l i ích c aự ệ ứ ả ộ ằ ể ệ ả ệ ướ ế ợ ủ  
giai c p th ng tr  trong xã h i có giai c p đ i kháng (c a giai c p công nhân và nhânấ ố ị ộ ấ ố ủ ấ  
dân lao đ ng d i s  lãnh đ o c a Đ ng c ng s n trong xã h i xã h i ch  nghĩa).ộ ướ ự ạ ủ ả ộ ả ộ ộ ủ

IV. VAI TRÒ C A NHÀ N C TRONG XÃ H I CÓ GIAI C PỦ ƯỚ Ộ Ấ
Nhà n c và xã h i có giai c p là hai hi n t ng có quan h  bi n ch ng v iướ ộ ấ ệ ượ ệ ệ ứ ớ  

nhau, gi a chúng v a có s  th ng nh t l i v a có s  khác bi t v i nhau. Tính th ngữ ừ ự ố ấ ạ ừ ự ệ ớ ố  



 

nh t c a nó đ c th  hi n  ch  trong xã h i có giai c p thì không th  thi u nhàấ ủ ượ ể ệ ở ỗ ộ ấ ể ế  
n c, đ ng th i nhà n c ch  xu t hi n, t n t i và phát tri n trong xã h i có giai c p.ướ ồ ờ ướ ỉ ấ ệ ồ ạ ể ộ ấ  
Tuy nhiên, m c dù có s  đ ng nh t nh  đã nêu trên thì nhà n c và xã h i v n là haiặ ự ồ ấ ư ướ ộ ẫ  
hi n t ng khác bi t. V  m t c  c u xã h i đ c hình thành t  nh ng giai c p vàệ ượ ệ ề ặ ơ ấ ộ ượ ừ ữ ấ  
đ ng c p khác nhau, còn nhà n c l i đ c c u thành t  nh ng  th  ch  pháp lý.ẳ ấ ướ ạ ượ ấ ừ ữ ể ế  
Trong m i quan h  qua l i gi a chúng, xã h i gi  vai trò quy t đ nh, xã h i là c  số ệ ạ ữ ộ ữ ế ị ộ ơ ở 
cho s  t n t i và phát tri n c a nhà n c . M i s  bi n đ i c a xã h i s m hay mu nự ồ ạ ể ủ ướ ọ ự ế ổ ủ ộ ớ ộ  
cũng s  d n t i s  thay đ i t ng ng c a nhà n c. Ng c l i, nhà n c cũng có sẽ ẫ ớ ự ổ ươ ứ ủ ướ ượ ạ ướ ự 
tác đ ng to l n d n s  phát tri n m i m t c a xã h i.ộ ớ ế ự ể ọ ặ ủ ộ

Nhà n c là m t b  ph n thu c ki n trúc th ng t ng c a xã h i nó có m iướ ộ ộ ậ ộ ế ượ ầ ủ ộ ố  
quan h  m t thi t v i các y u t  khác thu c ki n trúc th ng t ng và  đây nó đóngệ ậ ế ớ ế ố ộ ế ượ ầ ở  
vai trò trung tâm. V i t  cách là m t b  ph n trong ki n trúc th ng t ng c a xã h iớ ư ộ ộ ậ ế ượ ầ ủ ộ  
nhà n c có quan h  v i c  s  kinh t  - c  s  h  t ng c a xã h i.ướ ệ ớ ơ ở ế ơ ở ạ ầ ủ ộ

Trong m i quan h  v i c  s  kinh t , là m t y u t  thu c ki n túc th ngố ệ ớ ơ ở ế ộ ế ố ộ ế ượ  
t ng nên nhà n c đ c quy đ nh b i c  s  kinh t . Kinh t  quy t đ nh t  s  xu tầ ướ ượ ị ở ơ ở ế ế ế ị ừ ự ấ  
hi n c a nhà n c, b n ch t, ch c năng, ki u, hình th c và b  máy nhà n c. Tuyệ ủ ướ ả ấ ứ ể ứ ộ ướ  
v y, nhà n c không ph i bao gi  cũng ph  thu c vào c  s  kinh t  m t cách tuy tậ ướ ả ờ ụ ộ ơ ở ế ộ ệ  
đ i, mà nó có tính đ c l p t ng đ i trong quan h  v i c  s  kinh t . Đi u này đ cố ộ ậ ươ ố ệ ớ ơ ở ế ề ượ  
th  hi n: Ho c nhà n c có tác đ ng tích c c đ n s  phát tri n c a c  s  kinh t ,ể ệ ặ ướ ộ ự ế ự ể ủ ơ ở ế  
ho c nhà n c có th  đóng vai trò tiêu c c, c n tr  s  phát tri n kinh t .ặ ướ ể ự ả ở ự ể ế

Trong xã h i có giai c p, ngoài nhà n c trong xã h i còn có nhi u thi t chộ ấ ướ ộ ề ế ế 
chính tr  khác nh : các đ ng phái chính tr , các t  ch c xã h i, các thi t ch  này h pị ư ả ị ổ ứ ộ ế ế ợ  
l i cùng v i nhà n c t o nên h  th ng chính tr . Trong h  th ng này nhà n c đóngạ ớ ướ ạ ệ ố ị ệ ố ướ  
vai trò trung tâm, vì r ng:ằ

- Nhà n c là ng i đ i di n chính th c cho t t c  các giai c p và t ng l pướ ườ ạ ệ ứ ấ ả ấ ầ ớ  
trong xã h i, vì th  nhà n c có c  s  xã h i r ng nh t, t o s  d  dàng trong vi cộ ế ướ ơ ở ộ ộ ấ ạ ự ễ ệ  
tri n khai các quy t đ nh t i t ng công dân trong xã h i.ể ế ị ớ ừ ộ

- Nhà n c là t  ch c quy n l c chính tr  công c ng đ c bi t, là t  ch c màướ ổ ứ ề ự ị ộ ặ ệ ổ ứ  
quy n l c c a nó có tính b t bu c đ i v i m i ng i thông qua công c  pháp lu t.ề ự ủ ắ ộ ố ớ ọ ườ ụ ậ

- Nhà n c là công c  s c bén nh t c a quy n l c chính tr , là t  ch c có s cướ ụ ắ ấ ủ ề ự ị ổ ứ ứ  
m nh c ng ch  th c hi n nh ng nhi m v  mà không có m t t  ch c chính tr  nàoạ ưỡ ế ự ệ ữ ệ ụ ộ ổ ứ ị  
khác ngoài nhà n c có th  th c hi n đ c, vì nhà n c có b  máy c ng ch  nh :ướ ể ự ệ ượ ướ ộ ưỡ ế ư  
quân đ i, c nh sát, nhà tù, n m trong tay các ph ng ti n v t ch t c n thi t.ộ ả ắ ươ ệ ậ ấ ầ ế

- Nhà n c là m t t  ch c chính tr  đ c l p có ch  quy n, bi u hi n cao nh tướ ộ ổ ứ ị ộ ậ ủ ề ể ệ ấ  
 quy n t  quy t. Ch  có nhà n c m i có quy n quy t đ nh các công vi c đ i n i  vàở ề ự ế ỉ ướ ớ ề ế ị ệ ố ộ  

đ i ngo i m t cách đ c l p không ph  thu c vào b t kỳ quy n l c nào khác.ố ạ ộ ộ ậ ụ ộ ấ ề ự
Là m t b  ph n c a ki n trúc th ng t ng, nhà n c có m i quan h  qua l iộ ộ ậ ủ ế ượ ầ ướ ố ệ ạ  

ch t ch  v i các b  ph n khác c a ki n trúc th ng t ng nh  chính tr , pháp lu t ,ặ ẽ ớ ộ ậ ủ ế ượ ầ ư ị ậ  
khoa h c, ngh  thu t, đ o đ c, tôn giáo...ọ ệ ậ ạ ứ

Câu h i ôn t pỏ ậ
1. Phân tích n i dung cac h c thuy t phi Mác xít  bàn v  ngu n g c và b n ch tộ ọ ế ề ồ ố ả ấ  

nhà n c.ướ
2. Trình bày ngu n g c ra đ i c a nhà n c.ồ ố ờ ủ ướ
3. Phân tích b n ch t c a nhà n c.ả ấ ủ ướ
4. Phân tích v  trí, vai trò c a nhà n c trong xã h i có giai c p.ị ủ ướ ộ ấ



 

CH NG IIIƯƠ
CÁC KI U, HÌNH TH C, CH C NĂNG VÀ B  MÁY NHÀ N CỂ Ứ Ứ Ộ ƯỚ

I. CÁC KI U NHÀ N C TRONG L CH SỂ ƯỚ Ị Ử
1. Khái ni m ki u nhà n c ệ ể ướ
Ki u nhà n c là m t trong nh ng khái ni m c  b n c a khoa h c lý lu nể ướ ộ ữ ệ ơ ả ủ ọ ậ  

chung v  nhà n c và pháp lu t. Thông qua khái ni m ki u nhà n c chúng ta có thề ướ ậ ệ ể ướ ể 
nh n th c sâu s c và lô gích v  b n ch t và ý nghĩa xã h i c a các nhà n c đ cậ ứ ắ ề ả ấ ộ ủ ướ ượ  
x p vào cùng m t ki u.ế ộ ể

Nói t i ki u nhà n c nghĩa là đ  c p t i nhà n c là b  máy th ng tr  c a giaiớ ể ướ ề ậ ớ ướ ộ ố ị ủ  
c p nào, t n t i trên c  s  n n t ng kinh t  nào, t ng ng v i hình thái kinh t  xãấ ồ ạ ơ ở ề ả ế ươ ứ ớ ế  
h i nào.ộ

H c thuy t Mác - Lênin v  hình thái kinh t  - xã h i là c  s  khoa h c đ  phânọ ế ề ế ộ ơ ở ọ ể  
chia các nhà n c trong l ch s  thành các ki u. Các nhà sáng l p ch  nghĩa Mác - Lêninướ ị ử ể ậ ủ  
đã coi s  thay th  m t hình thái kinh t  - xã h i này b ng m t hình thái kinh t  - xã h iự ế ộ ế ộ ằ ộ ế ộ  
khác là quá trình l ch s  t  nhiên. Trong l ch s  nhân lo i t  khi xu t hi n xã h i cóị ử ự ị ử ạ ừ ấ ệ ộ  
giai c p đã t n t i b n hình thái kinh t  - xã h i: Chi m h u nô l , Phong ki n, Tấ ồ ạ ố ế ộ ế ữ ệ ế ư 
s n và xã h i ch  nghĩa. T ng ng v i b n hình thái kinh t  xã h i đó, có b n ki uả ộ ủ ươ ứ ớ ố ế ộ ố ể  
nhà n c, đó là:ướ

- Ki u nhà n c ch  nôể ướ ủ
- Ki u nhà n c phong ki nể ướ ế
- Ki u nhà n c t  s nể ướ ư ả
- Ki u nhà n c xã h i ch  nghĩaể ướ ộ ủ
Các ki u nhà n c: ch  nô, phong ki n và t  s n tuy có nh ng đ c đi m riêngể ướ ủ ế ư ả ữ ặ ể  

v  b n ch t, ch c năng, vai trò xã h i nh ng đ u là nhà n c bóc l t đ c xây d ngề ả ấ ứ ộ ư ề ướ ộ ượ ự  
trên n n t ng c a ch  đ  t  h u v  t  li u s n xu t, là công c  đ  duy trì và b o về ả ủ ế ộ ư ữ ề ư ệ ả ấ ụ ể ả ệ  
s  th ng tr  c a giai c p bóc l t đ i v i đông đ o nhân dân lao đ ng trong xã h i, làự ố ị ủ ấ ộ ố ớ ả ộ ộ  
nhà n c c a thi u s  giai c p bóc l t. Nhà n c xã h i ch  nghĩa là ki u nhà n cướ ủ ể ố ấ ộ ướ ộ ủ ể ướ  
m i và là ki u nhà n c cu i cùng trong l ch s  xã h i loài ng i, có s  m nh l ch sớ ể ướ ố ị ử ộ ườ ứ ệ ị ử 
là h n ch  d n và đi đ n xoá b  ch  đ  bóc l t gi a ng i v i ng i, là nhà n cạ ế ầ ế ỏ ế ộ ộ ữ ườ ớ ườ ướ  
c a đông đ o nhân dân lao đ ng trong xã h i, ti n t i xây d ng m t xã h i công b ng,ủ ả ộ ộ ế ớ ự ộ ộ ằ  
bình đ ng không có áp b c, bóc l t.ẳ ứ ộ

Nh  v y, các khái ni m chung v  nhà n c đ c c  th  hoá qua khái ni mư ậ ệ ề ướ ượ ụ ể ệ  
ki u nhà n c, đ c áp d ng đ i v i nhà n c c a m t hình thái kinh t  - xã h i nh tể ướ ượ ụ ố ớ ướ ủ ộ ế ộ ấ  
đ nh. Khái ni m ki u nhà n c  th  hi n s  th ng nh t các đ c tr ng c  b n c a cácị ệ ể ướ ể ệ ự ố ấ ặ ư ơ ả ủ  
nhà n c có cùng chung b n ch t giai c p và vai trò xã h i cũng nh  đi u ki n t n t iướ ả ấ ấ ộ ư ề ệ ồ ạ  
t ng t  c a chúng.ươ ự ủ

Tóm l i: ạ ki u nhà n c là t ng th  các đ c tr ng (d u hi u) c  b n c a nhàể ướ ổ ể ặ ư ấ ệ ơ ả ủ  
n c, th  hi n b n ch t giai c p, vai trò xã h i và nh ng đi u ki n phát tri n c aướ ể ệ ả ấ ấ ộ ữ ề ệ ể ủ  
nhà n c trong m t hình thái kinh t  - xã h i nh t đ nh.ướ ộ ế ộ ấ ị

Ph m trù ki u nhà n c là m t ph m trù t ng h p, cho phép chúng ta nh nạ ể ướ ộ ạ ổ ợ ậ  
th c b n ch t, vai trò xã h i, ch c năng c a nhà n c trong các hình thái kinh t  - xãứ ả ấ ộ ứ ủ ướ ế  
h i khác nhau, th y đ c đi u ki n t n t i và xu h ng phát tri n c a nhà n c trongộ ấ ượ ề ệ ồ ạ ướ ể ủ ướ  
l ch s .ị ử

2.  S  thay th  các ki u nhà n c ự ế ể ướ



 

Tính t t y u khách quan c a s  thay th  ki u nhà n c b ng ki u nhà n cấ ế ủ ự ế ể ướ ằ ể ướ  
khác trong ki n trúc th ng t ng chính tr  - pháp lý là m t bi u hi n quan tr ng c aế ượ ầ ị ộ ể ệ ọ ủ  
quy lu t phát tri n và thay th  các hình thái kinh t  - xã h i do C.Mác và Ph.Ăngghenậ ể ế ế ộ  
phát hi n. Quy lu t này g n li n v i quy lu t phát tri n và thay th  c a ki u nhà n cệ ậ ắ ề ớ ậ ể ế ủ ể ướ  
b ng ki u nhà n c khác: “t i m t giai đo n phát tri n nào đó c a chúng, các l cằ ể ướ ớ ộ ạ ể ủ ự  
l ng s n xu t v t ch t c a xã h i s  mâu thu n  v i nh ng quan h  s n xu t đó, -ượ ả ấ ậ ấ ủ ộ ẽ ẫ ớ ữ ệ ả ấ  
mâu thu n v i nh ng quan h  s  h u, trong đó t  tr c đ n nay các l c l ng s nẫ ớ ữ ệ ở ữ ừ ướ ế ự ượ ả  
xu t v n phát tri n. T  ch  là nh ng hình th c phát tri n c a các l c l ng s n xu t,ấ ẫ ể ừ ỗ ữ ứ ể ủ ự ượ ả ấ  
nh ng quan h  y tr  thành nh ng xi ng xích c a l c l ng s n xu t. Khi đó b t đ uữ ệ ấ ở ữ ề ủ ự ượ ả ấ ắ ầ  
m t th i đ i c a m t cu c cách m ng xã h i. C  s  kinh t  thay đ i thì t t c  cácộ ờ ạ ủ ộ ộ ạ ộ ơ ở ế ổ ấ ả  
ki n trúc th ng t ng  đ  s  cũng b  đ o l n ít nhi u nhanh chóng”ế ượ ầ ồ ộ ị ả ộ ề 1.

Ki u nhà n c cũ b  thay th  b ng m t ki u nhà n c m i thông qua m t cu cể ướ ị ế ằ ộ ể ướ ớ ộ ộ  
cách m ng xã h i, b i l  giai c p th ng tr  cũ đ i di n cho quan h  s n xu t cũ khôngạ ộ ở ẽ ấ ố ị ạ ệ ệ ả ấ  
bao gi  t  nguy n r i b  nh ng đ c quy n, đ c l i mà mình đang có, vì th  giai c pờ ự ệ ờ ỏ ữ ặ ề ặ ợ ế ấ  
đ i di n cho ph ng th c s n xu t m i ti n b   ph i t p trung l c l ng ti n hànhạ ệ ươ ứ ả ấ ớ ế ộ ả ậ ự ượ ế  
cách m ng xã h i đ u tranh v i các giai c p th ng tr  tr c đó. Ki u nhà n c m i raạ ộ ấ ớ ấ ố ị ướ ể ướ ớ  
đ i nghĩa là quy n l c nhà n c đã chuy n giao t  giai tay giai c p này qua tay giaiờ ề ự ướ ể ừ ấ  
c p khác, và do v y b n ch t, vai trò xã h i c a nhà n c m i cũng thay đ i so v iấ ậ ả ấ ộ ủ ướ ớ ổ ớ  
nhà n c cũ tr c đó.ướ ướ

Ki u nhà n c m i theo quy lu t bao gi  cũng ti n b  h n so v i ki u nhàể ướ ớ ậ ờ ế ộ ơ ớ ể  
n c cũ b i nó đ c xây d ng trên m t ph ng th c m i ti n b  h n.ướ ở ượ ự ộ ươ ứ ớ ế ộ ơ

S  thay th  ki u nhà n c cũ b ng m t ki u nhà n c m i không ph i đ uự ế ể ướ ằ ộ ể ướ ớ ả ề  
di n ra gi ng nhau  m i n i, không di n ra tu n t , h t ki u nhà n c này r i đ nễ ố ở ọ ơ ễ ầ ự ế ể ướ ồ ế  
ki u nhà n c khác, mà có th  b  qua nh ng ki u nhà n c nh t đ nh. Đi u này doể ướ ể ỏ ữ ể ướ ấ ị ề  
nhi u y u t  nh : hoàn c nh l ch s  c  th  c a m i qu c gia, b i c nh qu c t  ...ề ế ố ư ả ị ử ụ ể ủ ỗ ố ố ả ố ế  
ch ng h n nh  n c ta đi lên ch  nghĩa xã h i  b  qua giai đo n phát tri n t  b n chẳ ạ ư ướ ủ ộ ỏ ạ ể ư ả ủ  
nghĩa, vì th  ki u nhà n c t  s n không t n t i  Vi t Nam.ế ể ướ ư ả ồ ạ ở ệ

II.  CH C NĂNG C A NHÀ N C Ứ Ủ ƯỚ
B n ch t, vai trò c a nhà n c đ c th  hi n tr c ti p trong nhi m v  vàả ấ ủ ướ ượ ể ệ ự ế ệ ụ  

ch c năng c a nhà n c, vì th  khi tìm hi u b n ch t c a nhà n c, vai trò xã h i c aứ ủ ướ ế ể ả ấ ủ ướ ộ ủ  
nhà n c ph i thông qua vi c xem xét các nhi m v  và ch c năng c a nhà n c. ướ ả ệ ệ ụ ứ ủ ướ

Nhi m v  c a nhà n c là m c tiêu mà nhà n c h ng t i, là nh ng v n đệ ụ ủ ướ ụ ướ ướ ớ ữ ấ ề 
đ t ra mà nhà n c c n gi i quy t. Nhi m v  c a nhà n c tuỳ thu c vào b n ch tặ ướ ầ ả ế ệ ụ ủ ướ ộ ả ấ  
và vai trò xã h i c a nhà n c, vào đi u ki n l ch s  c a m i qu c gia qua t ng giaiộ ủ ướ ề ệ ị ử ủ ỗ ố ừ  
đo n c  th .ạ ụ ể

Nhi m v  c a nhà n c tuỳ thu c vào n i dung tính ch t đ c chia thành:ệ ụ ủ ướ ộ ộ ấ ượ  
nhi m v  chi n l c lâu dài, nhi m v  này h ng t i các m c đích chung, c  b n:ệ ụ ế ượ ệ ụ ướ ớ ụ ơ ả  
nhi m v  xây d ng nhà n c pháp quy n Vi t Nam xã h i ch  nghĩa. Đ  th c hi nệ ụ ự ướ ề ệ ộ ủ ể ự ệ  
nhi m v  chi n l c, lâu dài c n ph i có nh ng nhi m v  c  th  trong nh ng kho ngệ ụ ế ượ ầ ả ữ ệ ụ ụ ể ữ ả  
th i gian nh t đ nh, ch ng h n nhi m v  công nghi p hoá, hi n đ i hóa đ t n cờ ấ ị ẳ ạ ệ ụ ệ ệ ạ ấ ướ  
ph c v  cho công cu c xây d ng nhà n c pháp quy n xã h i ch  nghĩa.ụ ụ ộ ự ướ ề ộ ủ

Ch c năng c a nhà n c là nh ng ph ng di n, lo i ho t đ ng c  b n c aứ ủ ướ ữ ươ ệ ạ ạ ộ ơ ả ủ  
nhà n c nh m th c hi n nh ng nhi m v  đ t ra tr c nhà n c.ướ ằ ự ệ ữ ệ ụ ặ ướ ướ

1 C.Mác - Ph.Ăngghen. Tuy n t p, t p II. NXB S  th t, Hà N i, 1981, Tr 637- 638ể ậ ậ ự ậ ộ



 

Ch c năng và nhi m v  c a nhà n c có m i quan h  ch t ch , m t thi t v iứ ệ ụ ủ ướ ố ệ ặ ẽ ậ ế ớ  
nhau. M t nhi m v  c a nhà n c làm phát sinh m t ho c nhi u ch c năng và ng cộ ệ ụ ủ ướ ộ ặ ề ứ ượ  
l i m t ch c năng c a nhà n c có th  nh m th c hi n m t ho c nhi u nhi m v .ạ ộ ứ ủ ướ ể ằ ự ệ ộ ặ ề ệ ụ

Ch c năng c a nhà n c đ c quy đ nh b i b n ch t c a nhà n c. Ch c năngứ ủ ướ ượ ị ở ả ấ ủ ướ ứ  
c a nhà n c xã h i ch  nghĩa khác v i ch c năng c a các nhà n c bóc l t   n iủ ướ ộ ủ ớ ứ ủ ướ ộ ở ộ  
dung và hình th c th c hi n.ứ ự ệ

Ch c năng c a nhà n c đ c th c hi n b i b  máy nhà n c. Do đó, khiứ ủ ướ ượ ự ệ ở ộ ướ  
nghiên c u v  v n đ  này c n phân bi t gi a ch c năng c a nhà n c và ch c năngứ ề ấ ề ầ ệ ữ ứ ủ ướ ứ  
c a c  quan nhà n c. Ch c năng c a nhà n c nh  đã nêu, là nh ng ph ng di nủ ơ ướ ứ ủ ướ ư ữ ươ ệ  
ho t đ ng c  b n c a nhà n c mà m i c  quan nhà n c đ u ph i tham gia th cạ ộ ơ ả ủ ướ ỗ ơ ướ ề ả ự  
hi n  nh ng m c đ  khác nhau. Ch c năng c a c  quan nhà n c ch  là nh ngệ ở ữ ứ ộ ứ ủ ơ ướ ỉ ữ  
ph ng di n ho t đ ng c a c  quan đó nh m góp ph n th c hi n ch c năng chungươ ệ ạ ộ ủ ơ ằ ầ ự ệ ứ  
c a nhà n c.ủ ướ

Ch c năng c a nhà n c có nhi u cách phân lo i khác nhau. Có th  phân lo iứ ủ ướ ề ạ ể ạ  
ch c năng c a nhà n c thành: các ch c năng đ i n i và các ch c năng đ i ngo i;ứ ủ ướ ứ ố ộ ứ ố ạ  
ho c thành ch c năng c  b n và các ch c năng không c  b n; ho c thành các ch cặ ứ ơ ả ứ ơ ả ặ ứ  
năng lâu dài và ch c năng t m th i... M i cách phân lo i ch c năng có m t ý nghĩa lýứ ạ ờ ỗ ạ ứ ộ  
lu n và th c ti n khác nhau, tuy nhiên trong s  các cách phân lo i đã nêu  trên thìậ ự ễ ố ạ ở  
thông d ng nh t v n là cách phân ch c năng nhà n c thành ch c năng đ i n i vàụ ấ ẫ ứ ướ ứ ố ộ  
ch c năng đ i ngo i căn c  trên c  s  đ i t ng tác đ ng c a ch c năng.ứ ố ạ ứ ơ ở ố ượ ộ ủ ứ

Ch c năng đ i n i c a nhà n c là nh ng ph ng di n ho t đ ng c  b n c aứ ố ộ ủ ướ ữ ươ ệ ạ ộ ơ ả ủ  
nhà n c trong n i b  c a đ t n c.ướ ộ ộ ủ ấ ướ

Ch c năng đ i ngo i c a nhà n c là nh ng ho t đ ng c  b n c a đ t n cứ ố ạ ủ ướ ữ ạ ộ ơ ả ủ ấ ướ  
v i các qu c gia khác, dân t c khác. Hai nhóm ch c năng này có quan h  m t thi t v iớ ố ộ ứ ệ ậ ế ớ  
nhau, th c hi n t t các ch c năng đ i n i nh h ng t t ch c năng đ i ngo i, ng cự ệ ố ứ ố ộ ả ưở ố ứ ố ạ ượ  
l i, n u th c hi n t t ch c năng đ i ngo i cũng s  nh h ng t t t i vi c th c hi nạ ế ự ệ ố ứ ố ạ ẽ ả ưở ố ớ ệ ự ệ  
các ch c năng đ i n i, và c  hai đ u h ng t i vi c th c hi n nh ng nhi m v  c aứ ố ộ ả ề ướ ớ ệ ự ệ ữ ệ ụ ủ  
đ t n c.ấ ướ

Các ch c năng c a nhà n c đ c th c hi n b ng nh ng hình th c và ph ngứ ủ ướ ượ ự ệ ằ ữ ứ ươ  
pháp nh t đ nh. N i dung nh ng hình th c và ph ng pháp y b t ngu n và tr c ti pấ ị ộ ữ ứ ươ ấ ắ ồ ự ế  
th  hi n b n ch t cũng nh  m c tiêu c a nhà n c.ể ệ ả ấ ư ụ ủ ướ

Các hình th c pháp lý c  b n đ  th c hi n ch c năng c a nhà n c bao g m:ứ ơ ả ể ự ệ ứ ủ ướ ồ  
ho t đ ng l p pháp, ho t đ ng ch p hành pháp lu t và ho t đ ng xây d ng pháp lu t.ạ ộ ậ ạ ộ ấ ậ ạ ộ ự ậ

Các ph ng pháp c  b n đ  th c hi n ch c năng c a nhà n c là ph ngươ ơ ả ể ự ệ ứ ủ ướ ươ  
pháp giáo d c, thuy t ph c và ph ng pháp c ng ch . Tuỳ thu c và b n ch t c aụ ế ụ ươ ưỡ ế ộ ả ấ ủ  
nhà n c mà ph ng pháp nào đ c u tiên s  d ng, ví d : trong nhà n c xã h iướ ươ ượ ư ử ụ ụ ướ ộ  
ch  nghĩa ph ng pháp thuy t ph c, giáo d c đ c u tiên s  d ng, ng c l i trongủ ươ ế ụ ụ ượ ư ử ụ ượ ạ  
các nhà n c bóc l t, ph ng pháp c ng ch  đ c áp d ng ph  bi n, r ng rãi.ướ ộ ươ ưỡ ế ượ ụ ổ ế ộ

III. B  MÁY NHÀ N C   Ộ ƯỚ
B  máy nhà n c là ch  th  th c hi n các ch c năng và nhi m v  c a nhàộ ướ ủ ể ự ệ ứ ệ ụ ủ  

n c. B  máy nhà n c là h  th ng các c  quan nhà n c t  trung ng xu ng đ nướ ộ ướ ệ ố ơ ướ ừ ươ ố ế  
đ a ph ng, t  ch c và ho t đ ng trên nh ng nguyên t c chung th ng nh t, t o thànhị ươ ổ ứ ạ ộ ữ ắ ố ấ ạ  
m t c  ch  đ ng b  đ  th c hi n các ch c năng và nhi m v  c a nhà n c.ộ ơ ế ồ ộ ể ự ệ ứ ệ ụ ủ ướ



 

Các y u t  h p thành b  máy nhà n c là c  quan nhà n c. Các c  quan nhàế ố ợ ộ ướ ơ ướ ơ  
n c r t đa d ng. Tuy nhiên, thông th ng c  quan nhà n c bao g m 3 lo i: c  quanướ ấ ạ ườ ơ ướ ồ ạ ơ  
l p pháp, c  quan hành pháp và c  quan t  pháp.ậ ơ ơ ư

T t c  các c  quan nhà n c t o thành b  máy nhà n c, nh ng b  máy nhàấ ả ơ ướ ạ ộ ướ ư ộ  
n c không ph i là t p h p đ n gi n các c  quan nhà n c, mà là h  th ng th ngướ ả ậ ợ ơ ả ơ ướ ệ ố ố  
nh t các c  quan nhà n c. Y u t  t o nên s  th ng nh t trong b  máy nhà n c làấ ơ ướ ế ố ạ ự ố ấ ộ ướ  
h  th ng các nguyên t c t  ch c và ho t đ ng c a các c  quan nhà n c.ệ ố ắ ổ ứ ạ ộ ủ ơ ướ

C  quan nhà n c là m t t  ch c có tính đ c l p t ng đ i v  m t t  ch c -ơ ướ ộ ổ ứ ộ ậ ươ ố ề ặ ổ ứ  
c  c u, bao g m nh ng cán b , công ch c đ c giao nh ng quy n h n nh t đ nh đơ ấ ồ ữ ộ ứ ượ ữ ề ạ ấ ị ể 
th c hi n ch c năng và nhi m v  c a c  quan đó trong ph m vi do pháp lu t quy đ nh.ự ệ ứ ệ ụ ủ ơ ạ ậ ị

C  quan nhà n c có các đ c đi m sau:ơ ướ ặ ể
- C  quan nhà n c là m t t  ch c công quy n, có tính đ c l p t ng đ i v iơ ướ ộ ổ ứ ề ộ ậ ươ ố ớ  

các c  quan nhà n c khác, m t t  ch c c  c u bao g m nh ng cán b , công ch cơ ướ ộ ổ ứ ơ ấ ồ ữ ộ ứ  
đ c giao nh ng nhi m v  và quy n h n nh t đ nh đ  th c hi n nhi m v  và ch cượ ữ ệ ụ ề ạ ấ ị ể ự ệ ệ ụ ứ  
năng c a nhà n c theo quy đ nh c a pháp lu t.ủ ướ ị ủ ậ

- C  quan nhà n c mang quy n l c nhà n c. Đây là đ c đi m làm cho cơ ướ ề ự ướ ặ ể ơ 
quan nhà n c khác h n v i các t  ch c khác. Ch  có c  quan nhà n c m i có quy nướ ẳ ớ ổ ứ ỉ ơ ướ ớ ề  
nhân danh nhà n c th c hi n quy n l c nhà n c, gi i quy t nh ng v n đ  quan hướ ự ệ ề ự ướ ả ế ữ ấ ề ệ 
v i công dân. M i c  quan nhà n c đ u có th m quy n do pháp lu t quy đ nh, đó làớ ỗ ơ ướ ề ẩ ề ậ ị  
t ng th  các quy n và nghĩa v  pháp lý mà nhà n c trao cho đ  th c hi n các ch cổ ể ề ụ ướ ể ự ệ ứ  
năng và nhi m v . Y u t  c  b n c a th m quy n là quy n ban hành nh ng văn b nệ ụ ế ố ơ ả ủ ẩ ề ề ữ ả  
pháp lu t có tính b t bu c chung ph i th c hi n đ i v i nh ng ch  th  liên quan.ậ ắ ộ ả ự ệ ố ớ ữ ủ ể

- Th m quy n c a c  quan nhà n c có nh ng gi i h n v  không gian, th iẩ ề ủ ơ ướ ữ ớ ạ ề ờ  
gian và đ i t ng ch u s  tác đ ng. Gi i h n này mang tính pháp lý vì nó đ c phápố ượ ị ự ộ ớ ạ ượ  
lu t quy đ nh.ậ ị

- M i c  quan nhà n c có hình th c và ph ng pháp ho t đ ng riêng do phápỗ ơ ướ ứ ươ ạ ộ  
lu t quy đ nh.ậ ị

- C  quan nhà n c ch  ho t đ ng trong ph m vi th m quy n c a mình vàơ ướ ỉ ạ ộ ạ ẩ ề ủ  
trong ph m vi đó, nó ho t đ ng đ c l p, ch  đ ng và ch u trách nhi m v  ho t đ ngạ ạ ộ ộ ậ ủ ộ ị ệ ề ạ ộ  
c a mình. C  quan nhà n c có quy n đ ng th i  có nghĩa v  ph i th c hi n cácủ ơ ướ ề ồ ờ ụ ả ự ệ  
quy n c a mình. Khi c  quan nhà n c không th c hi n quy n ho c t  ch i khôngề ủ ơ ướ ự ệ ề ặ ừ ố  
th c hi n quy n đ c pháp lu t quy đ nh là vi ph m pháp lu t.ự ệ ề ượ ậ ị ạ ậ

M i nhà n c, ph  thu c vào ki u nhà n c, hình th c chính th  ... nên cóỗ ướ ụ ộ ể ướ ứ ể  
cách t  ch c b  máy nhà n c khác nhau. B  máy nhà n c đ c t  ch c r t đaổ ứ ộ ướ ộ ướ ượ ổ ứ ấ  
d ng, phong phú trên th c t .ạ ự ế

IV. HÌNH TH C NHÀ N C Ứ ƯỚ
Hình th c nhà n c là m t trong nh ng v n đ  c  b n c a lý lu n v  nhàứ ướ ộ ữ ấ ề ơ ả ủ ậ ề  

n c. Hình th c nhà n c  là y u t  quan tr ng quy t đ nh k t qu  th ng tr  chính trướ ứ ướ ế ố ọ ế ị ế ả ố ị ị 
c a giai c p th ng tr .ủ ấ ố ị

Hình th c nhà n c là cách th c t  ch c quy n l c nhà n c và nh ng bi nứ ướ ứ ổ ứ ề ự ướ ữ ệ  
pháp đ  t  ch c và th c hi n quy n l c nhà n c. Hình th c nhà n c là m t kháiể ổ ứ ự ệ ề ự ướ ứ ướ ộ  
ni m chung đ c hình thành t  3 y u t : hình th c chính th , hình th c c u trúc nhàệ ượ ừ ế ố ứ ể ứ ấ  
n c và ch  đ  chính tr .ướ ế ộ ị

1. Hình th c chính thứ ể



 

Hình th c chính th  là cách th c t  ch c các c  quan quy n l c t i cao c aứ ể ứ ổ ứ ơ ề ự ố ủ  
nhà n c, c  c u, trình t  thành l p và m i liên h  gi a chúng và m c đ  tham giaướ ơ ấ ự ậ ố ệ ữ ứ ộ  
c a nhân dân vào vi c thi t l p các c  quan này.ủ ệ ế ậ ơ

Hình th c chính th  có hai d ng c  b n là chính th  quân ch  và chính thứ ể ạ ơ ả ể ủ ể 
c ng hoà. ộ

Chính th  quân ch  là hình th c trong đó quy n l c t i cao c a nhà n c t pể ủ ứ ề ự ố ủ ướ ậ  
trung toàn b  (hay m t ph n) vào trong tay ng i đ ng đ u nhà n c  theo nguyên t cộ ộ ầ ườ ứ ầ ướ ắ  
th a k .ừ ế

V i vi c t p trung quy n l c t i cao c a nhà n c m t ph n hay toàn b  vàoớ ệ ậ ề ự ố ủ ướ ộ ầ ộ  
trong tay ng i đ ng đ u nhà n c theo nguyên t c truy n ngôi mà chính th  quânườ ứ ầ ướ ắ ề ể  
ch  có hai bi n d ng: quân ch  tuy t đ i và quân ch  h n ch .  các qu c gia có hìnhủ ế ạ ủ ệ ố ủ ạ ế Ở ố  
th c chính th  quân ch  tuy t đ i, vua (hoàng đ ...) có quy n l c vô h n, các quy nứ ể ủ ệ ố ế ề ự ạ ề  
l p pháp, hành pháp và t  pháp t i cao đ u n m trong tay ng i đ ng đ u nhà n c.ậ ư ố ề ằ ườ ứ ầ ướ  
Hình th c này ch  y u t n t i trong hai ki u nhà n c đ u tiên là nhà n c ch  nô vàứ ủ ế ồ ạ ể ướ ầ ướ ủ  
nhà n c phong ki n, ví d  nh  Nhà n c phong ki n Vi t Nam. Trong nhà n c cóướ ế ụ ư ướ ế ệ ướ  
chính th  quân ch  h n ch , ng i đ ng đ u nhà n c hình thành b ng con đ ngể ủ ạ ế ườ ứ ầ ướ ằ ườ  
truy n ngôi ch  n m m t ph n quy n l c nhà n c t i cao, bên c nh h  có các cề ỉ ắ ộ ầ ề ự ướ ố ạ ọ ơ 
quan nhà n c hình thành b ng con đ ng b u c  chia s  quy n l c nhà n c v i h ;ướ ằ ườ ầ ử ẻ ề ự ướ ớ ọ  
ví d  Ngh  vi n trong các nhà n c t  s n có chính th  quân ch  n m quy n l p pháp,ụ ị ệ ướ ư ả ể ủ ắ ề ậ  
Chính ph  t  s n n m quy n hành pháp và quy n t  pháp thu c v  Toà án t  s n cònủ ư ả ắ ề ề ư ộ ề ư ả  
n  hoàng hay qu c v ng  thông th ng ch  đ i di n cho truy n th ng và tình đoànữ ố ươ ườ ỉ ạ ệ ề ố  
k t dân t c.ế ộ

Chính th  c ng hoà là hình h c chính th  trong đó quy n l c t i cao c a nhàể ộ ứ ể ề ự ố ủ  
n c thu c v  nh ng c  quan đ i di n đ c b u ra trong m t th i h n nh t đ nh.ướ ộ ề ữ ơ ạ ệ ượ ầ ộ ờ ạ ấ ị  
Chính th  c ng hoà cũng có hai bi n d ng là c ng hoà dân ch  và c ng hoà quý t c.ể ộ ế ạ ộ ủ ộ ộ  
Trong nh ng qu c gia có chính th  c ng hoà dân ch , quy n tham gia b u c  đ  thànhữ ố ể ộ ủ ề ầ ử ể  
l p các c  quan đ i di n đ c quy đ nh dành cho m i công dân. Tuy nhiên, đ  có thậ ơ ạ ệ ượ ị ọ ể ể 
hi u đúng b n ch t c a v n đ  c n ph i xem xét đi u ki n c  th  đ  tham gia b uể ả ấ ủ ấ ề ầ ả ề ệ ụ ể ể ầ  
c  trong t ng nhà n c, ch ng h n nh  trong nhà n c dân ch  ch  nô, ch  có giaiử ừ ướ ẳ ạ ư ướ ủ ủ ỉ  
c p ch  nô v i có quy n công dân, các t ng l p nhân dân khác, đ c bi t là nô l  khôngấ ủ ớ ề ầ ớ ặ ệ ệ  
đ c công nh n có quy n công dân trong xã h i (Nhà n c ATen). Trong th c t , giaiượ ậ ề ộ ướ ự ế  
c p th ng tr  c a các nhà n c bóc l t th ng đ t ra nhi u quy đ nh đ  h n chấ ố ị ủ ướ ộ ườ ặ ề ị ể ạ ế 
quy n b u c  c a nhân dân lao đ ng. Trong các qu c gia có hình th c chính th  c ngề ầ ử ủ ộ ố ứ ể ộ  
hoà quý t c, quy n b u c  hình thành các c  quan đ i di n ch  dành cho giai c p quýộ ề ầ ử ơ ạ ệ ỉ ấ  
t c (Nhà n c Spác, Nhà n c Lamã ).ộ ướ ướ

Trong m i giai  đo n l ch s  c  th , do nh h ng c a nhi u y u t  nh :ỗ ạ ị ử ụ ể ả ưở ủ ề ế ố ư  
t ng quan giai c p, truy n th ng dân t c, quan đi m pháp lý, đ c đi m kinh t  - xãươ ấ ề ố ộ ể ặ ể ế  
h i ... V i s  tác đ ng c a các y u t  này đã làm cho hình th c chính th  c a m i nhàộ ớ ự ộ ủ ế ố ứ ể ủ ỗ  
n c có nh ng đi m khác bi t nhau. Vì th  khi xem xét hình th c chính th  trong m tướ ữ ể ệ ế ứ ể ộ  
qu c gia c  th  c n ph i xem xét nó m t cách toàn di n t t c  nh ng y u t  có nhố ụ ể ầ ả ộ ệ ấ ả ữ ế ố ả  
h ng đ n nó.ưở ế

2. Hình th c c u trúc nhà n c ứ ấ ướ
Hình th c c u trúc nhà n c là s  t  ch c nhà n c thành các đ n v  hànhứ ấ ướ ự ổ ứ ướ ơ ị  

chính lãnh th , đ c đi m c a m i quan h  qua l i gi a các b  ph n c u thành c aổ ặ ể ủ ố ệ ạ ữ ộ ậ ấ ủ  
nó, gi a c  quan nhà n c trung ng v i c  quan nhà n c đ a ph ng.ữ ơ ướ ươ ớ ơ ướ ị ươ


